CHƯƠNG IX: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC

1. Phong trào yêu nước, chống pháp dưới danh nghĩa cần vương
1.1. Đại bản doanh Hàm Nghi và phong trào "Cần Vương" ở Quảng Bình

 Trong khi đang ráo riết xúc tiến mọi thủ đoạn để tiếp cận với khu vực Đông Dương, chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh thôn tính lâu dài thì thực dân Pháp đã tìm được chổ dựa trong cuộc chiến tranh giữa Nguyễn Phúc Ánh với Tây Sơn. Giữa lúc phong trào Tây Sơn đang dâng lên như vũ bão, đánh đuổi Nguyễn Phúc ánh phải lưu vong sang Vọng Các (Bangkok), thực dân Pháp đã nắm lấy cơ hội nuôi dưỡng Nguyễn Ánh để chờ cơ hội khi phong trào Tây Sơn yếu đi.
Mùa Đông năm giáp Thìn (1789) Nguyễn Ánh đã gửi con là hoàng tử Cảnh cho linh mục Bá Đa Lộc cùng với hai viên quan là Phạm Văn Nhuận và Nguyễn Văn Khiêm sang cầu cứu nước Pháp. Cuộc hành trình phải trải qua 3 năm (1784-1787) Bá Đa Lộc mới đưa được hoàng tử Cảnh ra mắt vua nước Pháp là Louis XVI (A433:151) và ký giao ước về việc Pháp giúp Nguyễn Ánh tiềm lực quân sự để chống lại Tây Sơn và Nguyễn Ánh cam kết nhượng đất và tự do thương mại cho Pháp.
Tờ giao ước ký xong, Pháp hoàng xuống chiếu giao cho quan Tổng trấn thành Pondychéric ở đất Ấn Độ tên là Conway, kinh lý việc sang giúp Nguyễn Vương. Nhưng giữa Conway với Bá Đa Lộc có chuyện bất hoà, nên Conway tìm cách ngăn trở việc giúp Nguyễn Vương(A433:151).

Bá Đa Lộc thấy sự không thành, bèn tự mình tuyển lính, mộ người, mua tàu và súng đạn đem sang giúp Nguyễn Phúc Ánh. Nhiều người Pháp có tên tuổi qua giúp Nguyễn Ánh, được Nguyễn Ánh đặt tên Việt Nam, ví dụ như: Chaigneau được đặt tên là Nguyễn Văn Thắng chỉ huy chiến hạm Long; De Forcant được đặt tên là Lê Văn Lăng. Từ đó thế lực của Nguyễn Ánh được lớn lên. Đến tháng tư năm Canh Tuất (1790) Nguyễn Ánh tiến đánh Bình Thuận, năm 1793 đánh Phan Rí; năm 1795 tiến đánh Diên Khánh và liên tục 3 năm (1797, 1798, 1799) đánh chiếm Quy Nhơn, và nhân lúc quân Tây Sơn dồn toàn lực ra vây thành Bình Định Nguyễn Ánh thừa cơ ra đánh lấy Phú Xuân. Bấy giờ là ngày 3 tháng 5 năm Tân Dậu (1801). Nguyễn Ánh vào thành Phú Xuân, liền sai Lê Chất một mặt đuổi theo quân Tây Sơn theo đường bộ, một mặt sai Nguyễn Văn Trương đem thuỷ binh ra chiếm tuyến sông Gianh, đón quân Tây Sơn chạy ra Bắc và sửa đắp lại các thành luỹ, phòng tuyến của chúa Nguyễn xưa kia dùng chống Trịnh ở Nhật Lệ.

Lúc này vua Cảnh Thịnh (con Nguyễn Huệ) chạy ra Bắc, lấy quân Bắc Hà gồm khoảng 3 vạn người, và hơn 100 chiến thuyền vào đánh lấy Động Hải. Tháng 11 năm đó (1801) sang sông Gianh, tướng Bùi Thị Xuân (vợ Trần Quang Diệu) đốc chiến đánh thành Trấn Ninh, bị Nguyễn Văn Trương và Đặng Trần Thường đánh trả, không thắng được. Nguyễn Ánh nghe tin, thân chinh ra cứu viện cho luỹ Trấn Ninh, thuỷ quân Tây Sơn đánh vào Nhật Lệ dữ dội nhưng nhờ viện binh của Nguyễn Ánh nên Nguyễn Văn Trương đã đánh tan quân Tây Sơn ở đây. Vua Tây Sơn là Nguyễn Quang Toản và Bùi Thị Xuân, đem tàn quân chạy ra Bắc. Nguyễn Ánh đem quân trở về Phú Xuân, lưu Nguyễn Văn Trương lại giữ Động Hải và Tống Phúc Lương và Đặng Trần Thường giữ sông Gianh.

Tháng 5 năm Nhâm Tuất Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế (1802), đặt niên hiệu là Gia Long, rồi cất quân ra đánh Bắc Hà.

Tháng 6, bộ binh vượt sông Linh Giang (sông Gianh), thuỷ quân chiếm cửa Hội Thống (Nghệ An), quân đi đến đâu, quân Tây Sơn tan rã đến đó, chỉ trong một tháng đã ra đến Thăng Long. Vua Tây Sơn là Nguyễn Quang Toản chạy lên phía Bắc, đến huyện Phượng Nhẫn thì bị bắt đem về Thăng Long, chấm dứt vương triều Tây Sơn.

Nhà Tây Sơn kể từ khi Nguyễn Nhạc xưng vua cho đến (1802) tính được 24 năm, tính riêng triều vua Tây Sơn đánh tan giặc Mãn Thanh, giải phóng đất Bắc Hà (1786) đến lúc tan rã chỉ có 14 năm, tuy gọi là đã thống nhất giang sơn, nhưng triều chính chỉ mới bước đầu, đến nay mới được Gia Long thực sự đem về một mối.

Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Việt Nam, quyết định lấy Phú Xuân làm kinh đô, đổi Bắc Hà thành Bắc Thành, sai sứ sang nhà Thanh cầu phông, bắt đầu chỉnh đốn việc cai trị. Trong triều không lập Hoàng Hậu, chỉ sau khi có con Vua lên nối ngôi mới phong mẹ là Hoàng Thái Hậu; không dùng chức tể tướng, công việc do Lục Bộ điều hành dưới quyền trực tiếp của Vua; chia cả nước ra 23 trấn và 4 doanh: " Từ Thanh Hóa trở ra gọi là Bắc Thành, từ Bình Thuận trở vào gọi là Gia Định Thành. Ở miền Trung thì đặt Thanh Hóa trấn (gồm cả Thanh Hóa Nội và Thanh Hóa Ngoại), Nghệ An trấn, Quảng Nghĩa trấn, Bình Hòa trấn (tức Khánh Hòa) và Bình Thuận. Đất kinh kỳ thống suất 4 doanh: Trực Lệ, Quảng Đức Doanh (tức là Thừa Thiên bây giờ), Quảng Trị Doanh, Quảng Bình Doanh, Quảng Nam Doanh. Ở Bắc Thành và Gia định có chức Tổng Trấn, phó Tổng Trấn; ở các tỉnh có chức lưu trấn hay trấn thủ đứng đầu trông coi mọi việc" (A433:172). Riêng đối với Quảng Bình, Gia Long vẫn duy trì việc thống nhất 2 Trấn, 2 châu Bố Chính Ngoại, Bố Chính Nội làm châu Thuận Chính của Tây Sơn, tiếp tục xoá nhòa ranh giới chia cắt sông Gianh và đổi tên châu Thuận Chính làm châu Bình Chính, thuộc vào doanh trấn Quảng Bình dưới quyền một viên Cai Bạ. Mặc dù từ khi Gia Long lên ngôi thì nạn nội chiến và cát cứ được chấm dứt, đất nước được thống nhất trọn vẹn từ Bắc chí Nam, nhưng lại có nguy cơ đứng trước một cuộc xâm lược mới của các nước phương Tây, mà đối tượng là nước Pháp vẫn có chổ dựa trước đó. Thực tế chứng minh rằng: sở dĩ Gia Long đứng vững được gần 20 năm chống lại Tây Sơn và cuối cùng đã chiến thắng được Tây Sơn là nhờ 3 lực lượng hỗ trợ. Về quân sự có Giám mục Bá Đa Lộc và quân tình nguyện Pháp. Về vật lực có người Hoa Kiều ở miền Nam cung cấp. Về chính trị có giai cấp Văn Thân, tức là Thân hào nhân sỹ quan lại giúp. Do đó khi lên ngôi Gia Long áp dụng chế độ cai trị kiểu Trung Quốc, ưu đãi tầng lớp Văn Thân, rộng rãi với người Hoa cho người Hoa tự do buôn bán và thế là triều Nguyễn Gia Long mất sự kiểm soát về kinh tế, nhưng chính sách này lại bỏ sót quyền lợi của nước Pháp là nước đã ít nhiều gián tiếp hoặc trực tiếp góp phần giúp đỡ Gia Long trong quá trình chống đối với Tây Sơn. Đây là nguyên nhân sâu xa nguy cơ mất nước mà Gia Long để lại cho các vua nối nghiệp về sau gánh chịu. Đối với Gia Long thì không được dân Bắc Hà tín nhiệm như triều đại Lý, Trần, Lê và Tây Sơn vì Gia Long không có công trạng chống ngoại xâm một cách hiển hách. Tiếp đó Minh Mạng lên nối ngôi giữa lúc mầm nóng mâu thuẫn với Pháp do chính bản thân gây nên: trước khi chết Gia Long dặn Minh Mạng rằng: "Không được cho họ (tức Pháp) một điều kiện ưu tiên nào cả rằng sẽ sinh tai hại về sau" mâu thuẫn này bộc lộ càng cao, nhất là trong chính sách đối với người công giáo đã gây sự thêm phản ứng nặng nề của người Pháp .

 Có thể khẳng định bản thân chủ trương bế quan toả cảng đã bắt đầu từ Gia Long. Minh Mạng đã tuân thủ nghiêm túc di huấn của Vua cha không để cho người Pháp một ưu tiên nào, ngay cả với những người Pháp đã từng giúp Gia Long dựng nên sự nghiệp như Van-ni-nê, Se-nhô. Còn việc cấm đạo thì chính Minh Mạng là người đầu tiên ban hành những chỉ dụ bắt người công giáo phải bỏ Đạo, ra lệnh tập trung Giáo sĩ về kinh đô không cho họ truyền giáo, xử tử họ khi họ trốn tránh, kể cả những quan địa phương chứa chấp họ cũng bị xử tử. Do vậy, dưới thời Minh Mạng, giáo dân ngày càng đối lập với triều đình và thực dân Pháp được cớ để xúc tiến mạnh hơn nữa việc xâm chiếm nước ta dưới thời Tự Đức. Ngày 31/8/1858 tiếng súng khởi hấn của quân đội Pháp đã nổ ra ở Đà Nẵng chính thức mở màn cuộc xâm lược và đến ngày 18/2/1859 thì quân Pháp đã chiếm được Sài Gòn.

Trải qua 27 năm, từ 1858 đến 1885, sau đêm 4 rạng ngày 5/7/1885, kinh đô Huế thất thủ, chiến tranh lan đến mãnh đất Quảng Bình và tại đây dấy lên phong trào Cần Vương chống Pháp với nhiều sự kiện đặc biệt.

Nước ta vào năm 1883 là năm hết sức rối ren, đặc biệt là từ ngày 16/6 năm Quý Mùi (1883) Tự Đức mất thì triều đình đã mất quyền tự chủ, mọi quyền đều phụ thuộc vào người Pháp với danh hiệu là nước bảo hộ. Trong nội bộ triều đình thì rối loạn, quyền hành lọt vào tay hai đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. Triều chính rơi vào cục diện chia xẻ giữa 2 phe chủ chiến và củ hoà. Hai ông thuộc phe chống Pháp, chống lại phe chủ hoà. Trong 4 tháng, hai ông đã phế lập 3 ông vua, thao túng cả triều đình, sử gọi là thời kỳ tứ nguyệt tam vương. Nếu có người nào dám đứng lên phản kháng việc họ phế vua theo ý riêng của họ như Phan Đình Phùng thì họ liền bắt giam, hạ ngục rồi đuổi về.

Hết hạ bệ Dục Đức, đến truất quyền Hiệp Hoà, rồi ám hại Kiến Phước, hai ông đưa vua Hàm Nghi lên ngôi lúc mới 12 tuổi. Sử cũ nói Tôn Thất Thuyết sợ chọn vua lớn tuổi thì không điều khiển được, nên phải chọn vua nhỏ tuổi mới trọn quyền chống Pháp. " Dựa vào một số quan lại và quân sĩ có tinh thần dân tộc ngày 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết đem quân đội đánh vào toà Khâm Sứ Pháp ở Huế, nhưng bị thất bại. Tôn Thất Thuyết rước vua Hàm Nghi ra Tân Sở là một thành được Tôn Thất Thuyết chuẩn bị trước ở miền núi tỉnh Quảng Trị. Ngày 13/7/1885, từ Sơn Phòng Quảng Trị, vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương, hô hào nhân dân ra sức phò vua cứu nước" (A195:73)

Nhân dân Quảng Bình đã cùng nhân dân trong toàn quốc vùng lên giết giặc. So với các tỉnh khác, cuộc kháng chiến ở Quảng Bình do điều kiện lịch sử và địa lý đặc biệt đã có những màu sắc riêng. Cuộc kháng chiến ở đây qui tụ xung quanh cái gọi là “triều đình Hàm Nghi” nhưng tính chất nhân dân của phong trào không hề bị mờ nhạt, tuy nhiên các tài liệu lịch sử cận đại hiện nay vẫn chưa làm sáng tỏ được vấn đề.

Như chúng ta đã biết, căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi ở Quảng Bình lúc đó gọi là “triều đình Hàm Nghi” nhưng trong thực tế thì cả quan và lính ra sơn phòng có khoảng 100 người còn hầu hết bọn hoàng thần, tôn thất đều đã bỏ chạy sau cuộc chiến đấu rồi trở về quây quần xung quanh bọn Pháp.

 Tờ tư của Cuốc-xy (De Courcy) gửi về Pa-ri ngày 15 tháng 7 đã viết:

“Tôi rất sung sướng để báo cho ngài biết rằng tất cả các hoàng thân đã trở về và tụ hợp ở sứ quán”(A79:213). 

Ngay khi biết Tôn Thát Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên Tân Sở để ra Bắc, Đờ Cuốc Xy, tổng tư lệnh quân Pháp, phái một lữ đoàn bộ binh cùng 5 tàu chiến đi ra đánh chiếm Động Hải và cửa Nhật Lệ (19/7/1885), nhằm chặn đường ra Bắc của Tôn Thất Thuyết, đồng thời cho mở một cuộc hành quân theo đường biển từ Ninh Bình đánh vào. Qua mỗi tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, lực lượng này đều nhận lệnh dừng lại càn quét, đánh phá Sơn Phòng, tấn công các tỉnh thành vài ngày rồi rút. Được tin này, Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi ngược lên Mai Lĩnh, Lao Bảo theo đường Trường Sơn, băng qua Lào để đến đèo Quy Hợp rồi về Sơn Phòng Hà Tĩnh, cuối cùng lui về đóng quân tại vùng núi Tuyên Hoá (Quảng Bình). Tại đây ngày 20-9-1885, Hàm Nghi lại xuống chiếu Cần Vương một lần nữa.

So với chiếu Cần Vương trước, chiếu Cần Vương lần này phản ánh được đầy đủ và sâu sắc hơn: mâu thuẫn dân tộc liên quan với những sự kiện, biến cố lịch sử từ sau nhà nước Phong kiến đầu hàng, vứt bỏ ngọn cờ dân tộc. Chiếu Cần Vương thứ hai có tác dụng thúc đẩy thêm phong trào chống Pháp, nhất là sau khi ngọn cờ dân tộc đã chuyển sang tay nhân dân. 

Kể từ khi tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp nổ ra ở Đà Nẵng năm 1885 cho đến trước khi có hịch Cần Vương của Hàm Nghi ban hành, chưa bao giờ triều đình nhà Nguyễn công khai phát động quần chúng cùng nhà Vua đứng lên chống Pháp mà chỉ có những sĩ phu thuộc giai cấp văn thân tự phát kêu gọi nhân dân nổi dậy ngoài khuôn khổ phạm vi Nhà nước, những cuộc nổi dậy này không được Nhà nước ủng hộ mà còn bị cấm đoán, giống như cấm đoán, ngăn cản các tướng tá Triều đình mộtlòng yêu nước quyết chiến đấu bảo vệ giang sơn đến cùng.

Hàm Nghi xuất bôn kêu gọi toàn dân kháng chiến và một phong trào vũ trang chống Pháp lớn đã bùng lên làm cho địch không khỏi hoang mang lúng túng. Chúng không có một giải pháp chính trị nào để ủng hộ những hoạt động quân sự. Do đó, chúng phải đưa Đồng Khánh lên ngôi để lôi kéo bọn phong kiến phản động vào việc bình định xâm lược nước ta. Nhưng trong cuộc đấu tranh gay gắt với quân thù. Tôn Thất Thuyết không chỉ chú ý về mặt quân sự mà đã kịp thời vạch trần thủ đoạn chính trị xảo quyệt của địch. Ngay khi được tin Đồng Khánh lên ngôi, Tôn Thất Thuyết đã xuống chiếu lần thứ hai, đanh thép bóc trần  thủ đoạn chính trị cũng như âm mưu câu kết giữa giặc Pháp và bọn phản bội do Nguyễn Văn Tường cầm đầu và kêu gọi toàn dân đoàn kết giết giặc. Trong bài chiếu có đoạn viết:

“Nguyễn Văn Tường đã bỏ trẫm rồi hàng giặc để dối dân và làm cho dân chúng lìa bỏ nhiệm vụ của họ đối với trẫm; Tường lại còn mưu bắt trẫm nộp cho bọn Bạch quỷ để mưu toan phú quý. Tội ấy nào ai có thể kể xiết được? Trẫm sao có thể nhìn lại cái mặt xấu xa như thế? Về sau tên phản bội lại sai Tôn Thất Phán và Võ Khưu thông mưu với quan lại các tỉnh để bắt trẫm về kinh. Trẫm biết rõ âm mưu của chúng nhưng các quan lại đâu có hạ mình đi theo con đường lầm lạc đó! Nếu giặc Pháp thật có ý định giao trả thành, thì cớ sao chúng lại vẫn tiếp tục lựa quân lính mang súng ống và tiếp tục đóng lại trong thành? Hơn nữa tại sao chúng lại dùng quỷ kế và phái mật sứ ra các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An để bắt trẫm đưa về? Mặc dù, chúng đã chiếm đóng hoàng thành, nhưng giặc Pháp sợ rằng trẫm sẽ phối hợp với quan lại các nơi để đánh lại chúng. Đó là lẽ tại sao bọn chúng không thể ngồi yên cai trị được và phải kéo thêm tên Nguyễn Văn Tường một kẻ gian xảo để lập mẹo trả thành. Đó như miếng mồi người ta ném cho cá để sau khi đã bắt giữ được trẫm thì chúng tuyên bố nền bảo hộ như chúng đã từng làm đối với nước Cao Miên đáng thương. Nhưng có ai muốn tin vào lòng thành thực của bè lũ lang sói? Không nên nói rằng trẫm còn trẻ tuổi và còn chưa hiểu thấu mọi việc trên đời nhưng ý định của bọn rợ châu Âu thì trẫm lại biết rõ và trẫm còn biết cả động cơ chi phối tên Tường xấu xa và dối trá. Hơn nữa, trẫm lại được biết rằng tên Tường xấu xa còn mạo chữ Thái hậu để viết thư dụ trẫm về kinh. Ba cung đã rời khỏi hoàng thành thì tên giặc Tường lại dẫn về với rợ Tây để viết thư đó. Thế thì làm sao ba cung có thể từ chối được? Vả lại, trong di chiếu tiên đế để lại có nói rằng việc trị nước chẳng nên trao tay đàn bà. Do đó ba cung không thể đứng tên xuống dụ được mà đó chỉ là do ngụy Tường đã mạo danh nghĩa ba cung để lừa dối dân chúng rồi bọn quan lại các tỉnh lại sợ hãi mà tuân theo...”(Theo A368). Tuy nhiên, bên trong đối với bọn hoàng thân,  tôn thất cũng như đối với Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết vẫn dùng một đường lối mềm dẻo hơn để tranh thủ họ.  Trong bài “Văn dụ mọi người rất thân”, ông đã mượn lời Hàm Nghi vạch rõ âm mưu của bọn Pháp, sự nhẫn nhục của nhà vua để mọi người thấy rõ lý do phải xuất bôn và kêu gọi toàn dân chống Pháp:

“Trẫm còn nhỏ tuổi, kiến thức chưa đủ, có đâu dám trái ý tự tiện làm một việc gì. Cho nên hễ tiếp được thư của Đại Pháp đưa đến, điều khoản nào lăng nhục quá lắm, yêu sách đến mức nhân tình không thể nào chịu nổi được, cũng nhất nhất nghe theo vương công và đại thần phụ chính khuyên răn, không lần nào không gượng tự đau đớn nén lòng nhịn nhục để thuận chịu theo chính là vì muốn bảo toàn xã tắc để các bậc rất thân vĩnh viễn hưởng tôn vinh phú quý, yên ổn giàu sang mà thôi. Không ngờ sứ Pháp ngang ngược ngày càng tăng thêm, không chịu để cho còn một mảy may quốc thể, cúi xuống đất, ngửa trông trời, không biết xấu hổ, vạn bất đắc dĩ mới có chuyến đi này”(xem:A52).

Như vậy, cuộc phản công của Tôn Thất Thuyết ở kinh thành tuy thất bại nhưng đã có một ý nghĩa chính trị rất lớn, đã đem lại cho những người sĩ phu yêu nước một danh nghĩa chống Pháp, một lối thoát cho tư tưởng trung quân. Những thủ đoạn chính trị xảo quyệt của địch không thể lừa bịp nổi những người sĩ phu thật thà yêu nước, đứng vững trên lập trường dân tộc. Cuộc bắc tuần và lời dụ đường mật của Đồng Khánh không đem lại cho chúng kết quả mong muốn: Trong con mắt của nhân dân và những người sĩ phu yêu nước, họ chỉ thừa nhận Hàm Nghi là chính thống, tiêu biểu cho tinh thần tự cường độc lập của dân tộc mặc dù Đồng Khánh mới chính là con nuôi Tự Đức và cũng được tâm cung và phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường thừa nhận. Chính bọn Pháp cũng phải thú nhận rằng: “Nhân dân vẫn biết Đồng Khánh là con nuôi của Tự Đức nhưng điều này không bù lại được tâm trạng khinh miệt hay oán ghét của đại đa số nhân dân đối với y. Phái đối lập không ngớt lời chửi y vì y được ta đặt lên ngôi, y giành lại ngôi vua của em là Hàm Nghi. Uy thế của Hàm Nghi vì thế được nâng cao, tên của ông đã trở thành ngọn cờ của nền độc lập quốc gia”(A196:157-158).

Nhưng cũng như trong toàn quốc, việc Hàm Nghi xuất bôn xuống chiếu Cần Vương đã gây nên một phong trào chống Pháp sôi nổi ở Quảng Bình. Ông vua nhỏ bé ấy, lúc xuất bôn “nước mắt ròng ròng”, than vãn không ngờ “đế vị mắc vòng gian nguy”, bỗng nhiên trở thành “ngọn cờ cứu nước” của toàn dân chính là vì đã được Tôn Thất Thuyết đưa ra sơn phòng để mượn danh nghĩa kêu gọi toàn dân chống Pháp. Và trong điều kiện lịch sử nước ta lúc đó tiếng gọi “Cần vương” vẫn còn tác dụng tập hợp quần chúng kháng chiến. Sức mạnh của “cái gọi là triều đình Hàm Nghi” chính là phong trào kháng chiến rộng lớn của nhân dân trong toàn quốc. Tôn Thất Đàm đã dựa vào nhân dân, trước hết là sự ủng hộ của nhân dân Quảng Bình mà tồn tại.

Quân thù đã tập trung những đội quân mạnh nhất và cũng đã không từ một thủ đoạn đê hèn nào để hòng vây bắt Hàm Nghi trong một thời gian ngắn nhất. Sự thắng bại của địch ở đây lại là cứu cánh cho âm mưu chính trị của chúng nhằm thủ tiêu danh nghĩa chiến đấu và làm tê liệt cũng như thối chí những người sĩ phu kháng chiến. Ngay sau khi Hàm Nghi xuất bôn, tướng Pruy-đom (Prudhomme) đã tung ra nhiều đội quân để truy kích và chặn đường ra Bắc của Hàm Nghi. Đội quân của Bát-ti-đơ (Bastide) chiếm đóng Cam Lộ; đội quân của Đan-li-ê chiếm đóng Quảng Trị và hoạt động ở vùng An Vinh, Bái Sơn; đội quân của Pơ-ti (Petit) vào Tân Sở, Mai Linh và Gio Linh. Viên đại tá Sô-mông (Chaumont) đem một tiểu đoàn và ba tàu chiến từ Đà Nẵng ra sông Lam chiếm thành Vinh. Địch cố tìm mọi cách bắt cho được Hàm Nghi nhưng nhân dân ta cũng không từ một hy sinh nào trong việc bảo vệ “ông vua nhỏ bé” ấy.

Chiếu Cần Vương của Hàm Nghi xét về mặt tích cực của nó là bản tuyên chiến của triều đình nhà Nguyễn chính thức đối với thực dân Pháp, lần đầu tiên dưới thời vua Hàm Nghi, cơ quan chủ sự Cần Vương Trung ương ở xóm Thác Đài, làng Cổ Liêm, huyện Tuyên Hoá do Nguyễn Phạm Tuân phụ trách cũng là một cơ quan duy nhất của Nhà nước Phong kiến Nguyễn đầu tiên trong lịch sử chống Pháp thời đó, đảm nhiệm và đặc trách công cuộc kháng chiến cứu nước.

Thời gian trước khi đến Quy Đạt, Hàm Nghi và đoàn hộ giá đến đèo Quy Hợp, trú tại Sơn Phòng Hà Tĩnh một tháng. Viên chỉ huy Sơn Phòng là Nguyễn Chánh đã phái Cao Đạt đi theo hộ giá và lãnh binh Phan Mỹ đã tăng cường lực lượng cho Hàm Nghi 500 lính lấy từ tỉnh lỵ Hà Tĩnh.

Hàm Nghi ra được tới sơn phòng Hà Tĩnh là nhờ nhân dân hết lòng ủng hộ giúp đỡ nhất là nhân dân các làng Mai Lộc, Bang Mai, Đan Sơn cương quyết chống giặc đuổi theo và bên kia Trường Sơn, đồng bào Mường Ma-ha-say đã nuôi nấng dẫn đường và bảo vệ nhà vua rất nhiệt tình. Theo các bô lão ngày xưa đã đi phục dịch xa giá kể lại thì Tôn Thất Thuyết đã tổ chức xuất bôn rất khéo léo và đảm bảo bí mật. Cố Thủy, người Quảng Bình được lệnh đi phục dịch xa giá kể lại rằng cố đã được lệnh tập trung ở giữa một khu rừng rậm rạp. Đến nơi cố thấy đông người có vũ khí nhưng ánh đèn không đủ rõ mặt. Nhân dân phải khiêng cáng, hòm và rương. Các cáng đều trùm vải hay lụa kín mít; không rõ ai ở trong cáng và cũng không biết ở trong hòm có những gì. Xa giá thường phải hành quân ban đêm và phải đi xuyên qua rừng. Mỗi người cũng chỉ phải phục dịch trong một thời gian 9, 10 ngày và mỗi đợt đổi cáng độ 5, 6 cây số. Khi về nhà, trong một thời gian ngắn, họ không được đi đâu và cũng không được nói những điều họ đã làm cũng như đã trông thấy để đảm bảo bí mật. Tháng 10 năm Ất Dậu (1885) nhà vua từ Bãi Đức đến Quy Đạt sau khi vượt qua xóm Tranh, làng Kim Trinh, tổng Thanh Lạng. Theo Gosselin, hành trình của vua Hàm Nghi đã theo trục đường: Cam Lộ-Mai Lĩnh-Sê pôn-Mường Mahaxay. Tại đây, tri châu Mahaxay đã cho nhà vua 5 người dẫn đường qua các vùng, Viên Tri Châu đã được nhà vua thưởng 4 con ngựa và 6 khẩu súng. Chính Tôn Thất Thuyết cũng theo đường này ra Bắc. Gosselin, trong một tác phẩm khác (tác phẩm An nam) cũng nói: "Người Mường vùng núi cuối cùng của nước Lào hết sức trung thành với vua Hàm Nghi và bền bĩ chống lại nhiều cuộc hành quân của chúng tôi (quân của Gosselin). (Xem A79)
Theo nhà sử học Đặng Huy Vận (trong một chuyên luận công bố tại tạp chí "Nghiên cứu lịch sử" tháng 1 năm 1968) thì "sau khi đưa Hàm Nghi ra đến sơn phòng Hà Tĩnh, Quảng Bình được ít lâu, Tôn Thất Thuyết bỏ sang Trung Quốc cầu viện, còn Trần Xuân Soạn thì ra Bắc và ở lại lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Thanh Hóa. Cái gọi là “triều đình Hàm Nghi” ở Quảng Bình trong thực tế đã được giao lại cho hai con Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Đàm và Tôn Thất Thiệp. 

Tôn Thất Đàm  hiệu là Nhược Trứ, con trưởng của Tôn Thất Thuyết. Cùng với em là Tôn Thất Thiệp, ngày còn nhỏ, học chữ Hán và rất chú ý luyện tập võ bị. Đạo đức của ông được mọi người kính nể. Năm 1882, khi nghe tin Hà Nội thất thủ, ông đã chỉ huy và huấn luyện một đội quân một ngàn người để đợi dịp đánh giặc. Sau Tôn Thất Thuyết gọi ông về kinh để giúp đỡ việc quân. Hàm Nghi xuất bôn, ông theo cha phò Hàm Nghi ra sơn phòng kháng chiến.

Tôn Thất Đàm và Tôn Thất Thiệp tuy có tinh thần chiến đấu kiên cường và anh dũng nhưng lại còn rất trẻ tuổi (Tôn Thất Đàm lúc đó mới 22 tuổi, Tôn Thất Thiệp 15 tuổi). Tôn Thất Đàm theo cha phò Hàm Nghi ra sơn phòng và khi Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc; trong thực tế, ông đã là người lãnh đạo chủ chốt của triều đình Hàm nghi(4). Ông giao cho Tôn Thất Thiệp cùng với Trương Quang Ngọc bảo vệ xa giá. Và cho đến khi Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc, đám quần thần của Hàm Nghi chỉ còn lại một nhúm người và một đội bảo vệ. Như vậy, không thể nói,  cuộc kháng chiến của triều đình Huế đã chuyển ra Quảng Bình mà đã chấm dứt sau cuộc phản công ở kinh thành.

 Quảng Bình là căn cứ kháng chiến của Hàm Nghi. Điều đó có nghĩa là lịch sử đã đặt cho nhân dân ở đây một nhiệm vụ nặng nề là bảo vệ Hàm Nghi là ngọn cờ tập hợp lực lượng chống Pháp trong điều kiện lịch sử bấy giờ. Cho nên mâu thuẫn dân tộc ở đây lại biểu hiện  tập trung và gay gắt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhà vua. Được sự bảo vệ và ủng hộ của nhân dân, Hàm Nghi đã ra được sơn phòng Hà Tĩnh ở làng ấu Sơn, huyện Hương Khê. Rồi từ đó căn cứ của nhà vua là ở miền sơn cước hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh; căn cứ chủ yếu là vùng thượng lưu sông Gianh và sông Ngàn Sâu

Sau khi từ Hà Tĩnh trở vào Quy Hợp, nhà vua nghĩ tại nhà ông Đinh Hiền, quan đại tướng Tôn Thất Thuyết đóng tại nhà ông Đinh Đổi và ông tả quân Trần Xuân Soạn cùng binh lính đóng ở nhà ông Đinh Trọng. Sau 3 ngày nghĩ ngơi, đoànxa giá dời về Cổ Liêm, nhưng nhận thấy chổ này không đóng quân được nên rút đến ở xóm Lim thuộc làng Ba Nương và ở tại nhà ông Đinh Xớn. Trương Quang Ngọc, người địa phương ở Thanh Lạng, con một viên quan dưới triều Tự Đức bị cách chức, từng là người chống lại triều đình nhà Nguyễn, đến theo nhà vua. Nhà vua cho làm hiệp quản hộ giá. Sau 8 ngày đồn trú ở xóm Lim, có tin quân Pháp từ Bãi Đức đã chiếm đóng xóm Thanh. Đoàn lại dời qua Marai, thuộc tổng Kim Linh. Quân Pháp tiến tới làng Ba Nương, dân chúng trốn cả vào rừng, trong làng chỉ còn một cụ phụ lão tên là Cố Tư. Cố Tư bị Pháp bắt đi dẫn đường đuổi theo nhà vua. Khi họ đuổi đến đèo Lập Cập thị hiệp quản Trương Quang Ngọc chặn đánh kịch liệt. Tên quan ba Huy-gô bị trúng tên thuốc độc, về đến Vinh thì chết. Cuộc tấn công bị thất bại. Sau khi đánh lui quân Pháp, nhà vua đến ở xóm Ve, làng Thanh Tuyền, tổng Thanh Lạng và đóng quân ở cửa Khe. Tại đây quân Hàm Nghi xây đồn luỹ bằng đất cao 2m để làm cứ điểm lâu dài. Nhà vua quân đội Hàm Nghi được nhân dân các làng lân cậncung cấp lương thực và tham gia công việc chuẩn bị kháng chiến.

Tháng giêng năm 1886, viên quan hai Can-nuýt dẫn đầu một toán quân lính thuỷ đánh bộ và một số lính khố đỏ Bắc Kỳ, có quan hai Phry-stát-tê (Frystatter) chỉ huy phó, tiến đánh cứ điểm Khe Ve; Can-nuýt (Cannus) hăng hái hô quan xông lên, nhưng đã bị quân nhà vua đánh bật lại và Ca-nuýt bị giết ngay tại chổ bởi nhiều viên đạn vào bụng. Bị nướng quá nhiều quân và chỉ huy trưởng đã chết, nên Fry-stát-tê bèn rút quân rồi về Vinh.

Một thời gian sau, quân Pháp do thiếu tá Pen-lờ-ti-ê (Pelletier) và trung uý Pe-rơt (Perrreux) lại được lệnh tấn công vào cứ điểm của Hàm Nghi. Đội quân này toàn lính nội địa, tiến theo đường rừng vào Khe Ve và thượng nguồn của nó. Pellties phải giao chiến với toán quân cung nỏ của Hàm Nghi, bị tổn thất lớn mà cũng không thu được kết quả gì, phải nhờ quân đội của thiếu tá Pla-nhôn đến tiếp viện mới cùng nhau rút về Vinh (ngày-2-1886). Liên tục trong 2 tháng này, quân đoàn Mét-din-giê bắt đầu cuộc hành quân ngày 16-2 với ba nhiệm vụ:

1. Tập trung các toán quân xung kích của Bô-ruyn tại Quy Đạt đi từ Troóc lên; quân Phi châu của Xa-jô từ Minh Cầm lên; Đại đội lính thuỷ đánh bộ số 27 từ Đồng Lê sang; Tất cả các binh chủng này đặt dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Bô-đa tập kết tại Quy Đạt ngày 25-2-1886. Mặt khác, quân của đại tá Ô-li-vơ gồm một toán lính khố đỏ Bắc Kỳ, đại đội Méts-nin và một nữa trung đội lính thuỷ đã chiếm lĩnh Thanh Lạng, bao vây khu vực phía bắc của địa bàn tấn công.

2. Từ Quy Đạt tiến lên Khe Ve ngày 27, 28/2, một đội tiền đạo đi sục sạo, gặp một toán 10 người Việt, nhưng họ chạy trốn vào rừng, quân Pháp chỉ bắt được một người, người đó là Đề Đốc Giản được nhà vua phái đi tổ chức một lực lượng mới cho Hàm Nghi, liền bị quân Pháp giết.

3. Lấy Khe Ve làm trung tâm, cuộc tiến đến ngày 1, 2, 3/3/1886, toả đến Rào Nậy và đối diện với vùng Ma Rai thì đại đội Xa-jô nhận được lệnh tiến ngược theo Rào Nậy đến bám sát thượng nguồn Ngã Hai. Để đạt đến điểm đó, Xa-jô sẽ phải rời Rào Nậy ở Ngã Hai và ngược lên theo chi lưu bên trái của Khe Giơi. Nhưng họ không thể vượt qua Rào Nậy để đến Khe Ve ngày 2 tháng 3 như đã định được. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 3, đại tá Méts-nin, lấy Khe Ve làm gốc, tung nhiều toán quân lên vùng cao cách xa Khe Mới của Rào Nậy nhưng bấp phải nhiều chướng ngại của quân nhà vua ngăn trở nên quân Pháp không tiến lên được. Ngày mồng 7/3 Méts-nin thúc thêm một mũi khổ chiến vào địa điểm gọi là Tum-Tum, nơi mà quân Pháp cho là chổ ẩn náu của Hàm Nghi. Có một người dẫn đường cho quân Pháp, nhưng (chờ đến ) lúc quân Pháp kiệt sức, ngã ngục xuống không thể bước nổi thì người ấy tuyên bố chỉ vài giờ nữa là sẽ tới nơi, thế mà quân Pháp đành quay trở về. Theo ý kiến của người Pháp thì ngưòi dẫn đường đã không chỉ đúng đường cho họ.

Theo một số tài liệu của quân đội Pháp, sau cuộc hành quân của Metzinga thất bại, quân Pháp phải rút lui khỏi Tuyên Hoá, chỉ đóng lại các đồn lẻ, thì suốt dọc quốc lộ Nam Bắc qua địa phận Hà Tĩnh-Đồng Hới không an toàn, quân Pháp mỗi lần đi tiếp tế cho các đồn binh của họ đều phải có quân lực mạnh đi theo hộ tống. Các quan chức Nam Triều đều theo Hàm Nghi, các quan chức mới bổ nhiệm thay thế thì bị nhân dân khinh miệt khng thực thi nhiệm vụ có hiệu quả. Tháng 11 năm 1886, viên tri huyện Bố Trạch phải chui rúc vào đồn Quảng Khê, còn viên tri phủ Quảng Trạch thì phải do một đồn canh của lính Pháp bao vây chung quanh phủ nha mà cũng không dám ra hỏng hai làng bên cạnh phủ lỵ ấy. Nhiều tên tay sai Pháp đi tuyển mộ lính giữa quảng đường từ Quảng Khê ra Roòn đều bị trừng trị. Đường liên lạc bưu chính Hà Tĩnh-Đồng Hới hoàn toàn bị tê liệt. Viên tri huyện Tuyên Hoá được bổ nhiệm nhưng không dám đến nơi nhận chức mà chỉ bám lấy gót dày quân đội Pháp ở trong thành Đồng Hới.

Tháng 6-1886, toàn quyền Paul Bert bắt vua Đồng Khánh thân chinh ra QB phủ dụ Hàm Nghi trở về Huế. 

Ngày 17-6-1886, Đồng Khánh rời kinh đô Huế ra đi. Ngày 20 đến Quảng Trị. Các quan đầu não tỉnh QB chờ đón xe vua ở địa phận phía Nam của tỉnh thì đêm đó ở tỉnh lỵ Đồng Hới đã bị nghĩa quân Hàm Nghi tập kích nhiều phía: một đạo quân đánh vào phường Mỹ Hội (bên tả Đồng Hới) mộ đạo đánh vào xóm Sa Động (xã Bảo Ninh ngày nay) một đạo đánh và đóng tại làng Phú Ninh (nay là phường Đồng Phú), vây kín thành nội QB. Quân Pháp ở trong thành không dám xuất trận, chỉ đóng cửa thành phòng ngự, chờ trời sáng. 

Vừa bước chân tới QB, Đồng Khánh đã xuống dụ kêu gọi Hàm Nghi đầu hàng và treo giải thưởng ai bắt được Nguyễn Phạm Tuân và Hoàng Phúc thì được thưởng tiền từ 100 đến 200 lạng bạc, làm quan từ tam phẩm đến tứ phẩm. Nhưng nghĩa quân Hàm Nghi đã trả lời Đồng Khánh bằng những trận đánh vào ngay chổ hàng cung của Đồng Khánh tạm trú ở QB:

+ Cuối tháng 7, đầu tháng 8-1886, tấn công tỉnh thành QB, đột phá trại lính cùng tất cả giấy tờ, sổ sách, khí giới các Ty. Sự kiện xẩy ra trong khoảng thời gian Đồng Khánh rời Quảng Trị (27-7-1886) đi đến QB ngày 19-8-1886. (98)

Cả hai chính phủ Tây triều, Nam triều tạp trung lại, sử dụng tất cả quyền lực chính trị, quân sự vốn có, kể cả tiền bạc, danh tước, mưu mô xảo quyệt nhằm mục đích đánh bại một vương tiều bé nhỏ Hàm Nghi trong vùng rừng rậm Tuyên Hoá mà chẳng được, ngày 4 tháng 9 năm 1886, Đồng Khánh phải tự rút lui, bỏ hẵn công cuộc gọi là "thân đi đánh dẹp" của y.
Hưởng ứng chiếu Cần Vương, nhân dân Quảng Bình đã sôi nổi đứng lên kháng chiến giữ làng, giữ nước. Họ tập hợp dưới lá cờ của những người sĩ phu yêu nước hoặc tự động vũ trang khởi nghĩa. Theo nội dung bđi "Vè Bình Tây, sát Tả" truyền tụng trong nhân dân địa phương cho thấy nhân dân đã xây dựng những làng chiến đấu “trong thì đắp luỹ, đắp thành”, “ngoài thời đào hào thả chông”, chuẩn bị sẵn sđng đương đầu với thực dân Pháp vđ chính quyền phong kiến tay sai:

Phải làm xích hậu (điếm canh), đêm tuần 

ngày canh.

Việc triều có luỹ có thành,

Việc làng thời phải đêm canh ngày phòng. 

Đảng ngoài cho đến phố trong, 

Đi lên đi xuống đề phòng cắt phiên... 

 Họ tự sắm lẫy vũ khí đánh giặc: 

Việc triều súng vác kiếm mang,

Hãy còn việc làng phải sắm dao phay.

Không dao thì mác mũi này cho thông."

Họ tìm mọi các ngăn giặc hành quân đắp ụ chặn đường; đắp kè, đóng cọc ngăn sông. Giặc đi đến đâu họ đều thực hiện vườn không nhà trống và bất hợp tác với chúng, làm cho chúng gặp nhiều khó khăn. Phong trào chống Pháp ở Quảng Bình khá mạnh và có tính chất quần chúng rõ rệt. Tinh thần kháng chiến đặc biệt sôi nổi ở vùng Bắc Quảng Bình. Đáng chú ý là ngay từ những ngày đầu kháng chiến, cuộc chiến đấu ở đây đã diễn ra quyết liệt ở đồng bằng cũng như ở miền núi. Địch chiếm đóng miền xuôi để chặn đường tiếp tế lương thực và quân trang, quân dụng cho vùng căn cứ đồng thời chúng cũng táo bạo đánh thọc lên miền núi để truy tìm, vây bắt Hàm Nghi.

Tháng 10 năm 1885, tại căn cứ của nhà vua ở xóm Lim (Ba Nương), quân địch truy kích; sục sạo bị nghĩa quân do Trương Quang Ngọc chỉ huy phục kích buộc chúng phải rút về Bái Đức. Sợ lộ, Hàm Nghi lui về đóng ở xóm Ve (làng Thanh Truyền, huyện Thanh Lạng). Cuối năm 1885, địch tiến đánh căn cứ bằng hai đường. Được tin địch càn quét, Hàm Nghi chạy vào trong rừng còn nghĩa quân thì bố trí chặn đánh địch ngay tại căn cứ. Viên đại úy Huy Gô (Hugot) chỉ huy quân địch bị hai phát tên độc phải bỏ chạy về Bãi Đức rồi rút về Vinh ngày 3-1-1886. Được ít lâu bị chết, vì vết thương quá nặng. Vài ngày sau, quân ta và quân địch lại kịch chiến ở Cửa Kê. Trận đánh diễn ra trong suốt một ngày. Để thống nhất chỉ huy, địch giao việc đàn áp vùng thượng lưu sông Gianh cho viên trung tá Mét-danh-gie (Melzniger) và vùng hạ lưu sông Gianh cho viên thiếu tá Mi-nhô (Mignot). 

Cuối tháng 1, địch tập trung một binh đoàn khá lớn có tới 30 sĩ quan tham chiến do tên Ca-Muýt (Camus) cầm đầu. Chúng tiến đánh Thanh Thủy, vùng hoạt động của Lê Trực rồi thọc sâu vào vùng căn cứ Hàm Nghi để tìm nơi nhà vua đóng quân. Những nơi giặc hành quân qua, chúng đã thực hiện chính sách đốt sạch, giết sạch cực kỳ tàn bạo để khủng bố nhân dân. Nhưng nghĩa quân đã phân tán thành từng toán nhỏ, chủ động phục kích địch trên bờ sông Nậy, và tiêu diệt chúng lúc qua sông. Tên Ca-muýt bị bốn mũi tên đọc vào vai và phải lùi lại bờ bên kia. Địch bị tổn thất nặng nhưng sau đó lại liều chết qua sông một lần nữa. Quân ta tập trung bắn rát hơn, tên Ca-muýt bị bắn chết ở dưới sông. Quân địch tan vỡ, bọn sống sót chạy một mạch về Vinh. Hàm Nghi lui về đóng ở xóm Cốc. 

Những chiến thắng rực rỡ đó đã làm nức lòng nhân dân trong toàn tỉnh. Nhờ tinh thần chiến đấu anh dũng và sự bảo vệ hết lòng hết dạ của nhân dân, Hàm Nghi đã được bảo vệ an toàn trước những đợt truy lùng ác liệt của quân thù. Không những thế, chúng còn bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên về phía địch, chúng không chịu từ bỏ âm mưu bắt nhanh, bắt gọn Hàm Nghi để hy vọng đè bẹp phong trào kháng chiến. Tên thiếu tá Pen-le-ti-ê hiếu chiến được bọn tay sai chỉ đường, hý hửng muốn lập công một mình nên không chịu chờ binh đoàn của Mét-danh-gie đến ứng viện. Với 250 lính, hắn đã cùng với viên đại uý Pe-rô (Perreaux) sục tìm căn cứ Hàm Nghi. Nhưng trong suốt ba tuần, hắn không thu được kết quả mong muốn. Nghĩa quân phân tán lực lượng dựa vào núi rừng hiểm trở đánh tỉa lại chúng. Một trận đánh lớn giữa nghĩa quân và địch đã diễn ra ở Trại Na. Nghĩa quân do Trần Xuân Soạn chỉ huy tuy bị thiệt hại nặng nhưng cũng đã làm cho địch thất điên bát đảo. Sau trận đánh này, Tôn Thất Thuyết ra Bắc rồi sang Trung Quốc cầu viện. Đến thắng 2 năm 1886, viên thiếu tá Pen-le-ti-ê lại phối hợp với viên thiếëu tá Pla-nhon từ hai ngã Quy Hợp và Bái Đức đánh vào căn cứ Hàm Nghi. Nhưng lại được nhân dân bảo vệ và nghĩa quân quyết tâm chiến đấu nhà vua đã chạy thoát được. Quân địch thất vọng phải rút lui và về tới Vinh ngày 25 tháng 2. Cùng với những chiến thắng ở vùng căn cứ Hàm Nghi, nghĩa quân trong toàn tỉnh cũng hoạt động mạnh và đều trong năm 1886. Nhất là từ sau tháng 3 năm 1886, phong trào Cần Vương ở ngoài Bắc lên mạnh, quân địch phải điều ba binh đoàn lưu động ở Bắc Trung Kỳ ra Bắc do đó chúng phải rút hết đồn lẻ ở Quảng Bình, Hà Tĩnh để tập trung lực lượng giữ một số cứ điểm ở miền duyên hải. Nhân đó, nghĩa quân lại tranh thủ phát triển lực lượng và đẩy mạnh hoạt động. Địch phải thú nhận rằng: 

“Vùng ảnh hưởng của nghĩa quân Hàm Nghi mở rộng đáng kể”(A79:271) .

Con đường Đồng Hới và Vinh, địch chỉ mới đóng được một số cứ điểm lẻ tẻ những trạm liên lạc và những đoàn xe địch muốn thoát khỏi những trận phục kích của nghĩa quân phải có đội hộ vệ vũ trang đi kèm. Những quan lại ngụy quyền do triều đình bù nhìn cử đến để thay những quan lại đã theo nghĩa quân vẫn không dám hoạt động. Vào tháng 11 năm 1886, viên tri huyện Bố Trạch phải ở trong đồn Quảng Khê và quyền hành của hắn không ra khỏi một vài làng ở xung quanh. Ở Quảng Trạch (Ba Đồn), bọn Pháp phải xây dựng ngay cạnh nhà viên tri huyện một đồn nhỏ để bảo vệ hắn nhưng hắn chỉ mới dám đi kiểm tra quanh vài làng ở gần đồn và ngày nào cũng lo bị đánh. Những viên đội hay cai do hắn cử đi tuần tiễu con đường qua lộ giữa Quảng Khê và Roòn, thường bị nghĩa quân giết chết. 

Vùng thượng lưu sông Gianh và sông Nậy cũng do nghĩa quân kiểm soát. Vùng sông Troóc, nghĩa quân hoạt động cũng rất mạnh. Họ làm chủ trong vùng, thu thuế. Tuyển mộ nghĩa binh. Huyện Tuyên Hóa cũng nằm trong phạm vi kiểm soát của họ, viên tri huyện không dám ló ra khỏi Đồng Hới. Trước tình hình đó, địch không dám tổ chức càn quét và sục tìm căn cứ của Hàm Nghi. Những hoạt động quân sự quy mô của địch tạm thời ngưng lại. Địch thú nhận rằng. 

“Từ mùa xuân, vùng thượng lưu giữa sông Nậy và sông Gianh không đến được, các làng dưới quyền kiểm soát của nghĩa quân” (A79:271) .

Đội nghĩa quân của Lê Trực hoạt động ở vùng trung lưu sông Gianh. Số lượng nghĩa quân lên tới 2.000 người nhưng họ chỉ có 50 súng và 8 đại bác nhỏ. Thành Đồng Hới bị tập kích nhiều lần. Theo lời các bô lão thị xã kể lại có lần nghĩa quân miền Nam và miền Bắc cùng phối hợp đánh thành. Họ dùng rơm đốt trại lính của địch và giết chết tên bố chánh Nguyễn Đình Dương ngay tại nơi ở của hắn. Trước khi rút lui họ còn phóng hoả đốt cả dinh thự. Trong thành lửa cháy rực trời. Viên đại úy chỉ huy quân sự hoảng sợ phải xin tiếp viện. Trong năm 1886, không đồn binh nào của Pháp lại không bị nghĩa quân tập kích một vài lần; không đoàn xe tiếp viện nào không bị họ phục kích. Quân khởi nghĩa đã dồn địch vào một số cứ điểm như Quảng Khê, Roòn, chợ Đồn... Những đồn Roòn, Hướng Phương bị tập kích nhiều nhất. Nhưng đến cuối năm 1886, địch bắt đầu hoạt động trở lại. Bên cạnh những hoạt động quân sự, chúng còn tăng cường dùng thủ đoạn chính trị xảo quyệt. Chúng cử Hoàng Tá Viêm làm kinh lược sứ Quảng Bình để dụ Hàm Nghi và các văn thần về hàng. Trước đó, chúng đã sai Phan Tính Bình và Võ Bá Liêm đi dụ hàng một lần rồi nhưng lần ấy, hai tên tay sai này chẳng dụ được ai mà Võ Bá Liêm còn bị nghĩa quân bắt giết. Nhưng Hoàng Tá Viêm cũng chẳng hoạt động được gì. Bản thân hắn nếu có uy tín và một ảnh hưởng nào đó trong nhân dân thì cũng chính là vì hắn có đóng góp ít nhiều vào hai chiến thắng ở cầu Giấy, Hà Nội. Nhưng việc hắn về triều và nhận chức kinh lược sứ đã làm uy tín của hắn tiêu vong và địch thú nhận rằng: 

“Những cuộc thương lượng của Hoàng Tá Viêm gần như không đạt kết quả, những vụ ra hàng mà ông ta thu được chỉ là bề ngoài hơn là thực tế “(A80:256).

Đầu năm 1887, Hoàng Tá Viêm bị “đòi về kinh đợi chỉ”. Địch cũng đã đem danh lợi ra dụ dỗ Hàm Nghi, hắn xuống chiếu phong Hàm Nghi làm tổng trấn ba tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh.

Vào tháng 11 năm 1886, viên đại uý Mu-tô (Muoteux) tập trung lính ở Quảng Khê, Roòn, Chợ Đồn gồm 250 lính nguỵ có đại bác  yểm hộ tiến đánh căn cứ Đề Trực. Trong trận này, chúng đem theo viên gián điệp đội lốt thầy tu Toóc-tuy-ô (Tortuyaux) để dẫn đường. Một trận đánh lớn đã diễn ra ở Bãi bơi trên bờ sông Gianh làng Thanh Thủy. Nghĩa quân đợi địch đến gần mới xung phong tiến đánh. Trong trận này họ dùng cả dao, gậy, gươm thờ thần, câu liêm đánh giặc. Sau đó nghĩa quân rút lui, quân địch truy kích đuổi theo bị họ chặn đánh từng bước và bị tổn thất nặng. Trong trận đánh, tên giáo sĩ Toóc-tuy-ô đã bị thương nặng ở vai. Chính tên này đã cung cấp cho chúng nhiều phu, thuyền, lương thực cho cuộc đàn áp phong trào kháng chiến của chúng ở Quảng Bình. Để trả thù đến cuối tháng 11, địch tấn công Thanh Thuỷ lần thứ hai nhưng cũng bị thất bại.

Địch tăng cường lực lượng cho Quảng Bình, điều thêm về đây một số tên giặc xâm lược có kinh nghiệm như các đại uý Mông-Trơi (Montreuil), Bu-lăng-giê (Boulangyer), Béc-vây-ê (Berveiller) và Tru-pen (Troupel). Cuộc đấu tranh giữ xóm giữ làng, chống đi phu và nộp thuế cho địch ở đồng bằng chính lại là chỗ dựa vững chắc cho căn cứ Hàm Nghi vì vậy địch thiết lập một hệ thống đồn bốt khá dày nhằm kiểm soát các đường giao thông, các làng vùng duyên hải, cắt đứt mối liên hệ giữa nghĩa quân với nhân dân đồng thời dùng đó làm bàn đạp tấn công căn cứ Hàm Nghi. Chúng dán yết thị cấm các làng không được nuôi dưỡng, chứa chấp nghĩa quân và phải bắt họ nộp cho giặc. Nếu khi chúng tới làng mà bỏ trốn không đón tiếp thì bị coi và bị đối xử như “quân phiến loạn”. Làng mạc sẽ bị đốt phá. Trước sự đàn áp khốc liệt của địch, phong trào chống Pháp miền Nam Quảng Bình tạm thời yên tĩnh. Địch tập trung lực lượng bắn phá miền Bắc, căn cứ của Hàm Nghi. Cuộc kháng chiến của nghĩa quân chuyển sang giai đoạn gay go và quyết liệt. Tuy nhiên họ đã biết dựa vào núi rừng hiểm trở chiến đấu, làm quân thù tổn thất và gặp nhiều khó khăn. Địa hình hiểm trở và khó khăn, sát bên những rừng Hà Tĩnh, rất thuận lợi cho những trận đánh phục kích mà quân phiến loạn (nghĩa quân) tiến hành. Hơn nữa ở đó, họ có thể tìm thấy nhiều căn cứ tốt”. Để bao vây Hàm Nghi và làm cho nhà vua chết đói trong rừng rậm, địch đã xây dựng khá nhiều đồn bốt ở vùng sông Gianh. Vùng Tây bắc Quảng Bình nổi tiếng nhiều đồn bốt đó cắt nghĩa rằng Hàm Nghi đã trốn ở vùng này. Mặt khác, địch lại tăng cường chính sách đàn áp khủng bố nhân dân vô cùng tàn bạo để cắt đứt mối liên hệ giữa họ với nhân dân. Những trận đánh trong tháng 1 năm 1887 đã diễn ra khá quyết liệt. Viên đại úy Béc-trăng (Bertrand) đã thiết lập luôn một lúc “7 cái đồn trên đường núi” để làm chỗ dựa cho các cuộc càn quét. Nhiều thủ lĩnh nghĩa quân phải ra đầu thú hoặc bị bắt. Tháng hai, Béc-trăng lại tập trung lực lượng càn quét vùng sông Gianh và tấn công nghĩa quân ở Cổ Liễu nhưng được nhân dân che chở, họ đã rút lui an toàn. Ngày 27 tháng 2, Bác-trăng lại xuất phát từ đồn Minh Cầm cùng với viên đại úy Tru-pen chỉ huy đồn Cẩm Khê bí mật qua Troóc và Cổ Liêm và bằng hai đường đánh thọc vào nơi tập trung quân của Tôn Thất Đàm, Nguyễn Phạm Tuân và Lê Trực ở Thác Đài. Nghĩa quân đã chặn đánh địch rất ác liệt; hai toán quân không gặp được nhau theo đúng kế hoạch đã định. Đội quân của viên đại úy Tru-pen bị tổn thất nặng nhất trong trận đánh ngay tại căn cứ. Về phía nghĩa quân cũng bị thất bại, lãnh binh Kiêm đã hy sinh anh dũng trong trận đánh. Lê Trực rút về Bốc Thọ. Quân địch truy kích bị nghĩa quân chặn đánh nhiều lần và bị chết khá nhiều. Chúng phải rút về Quảng Khê vừa đói vừa khát vì lương thực mang theo hết sạch mà nhân dân thì làm vườn không nhà trống không chịu tiếp tế cho chúng. Tuy nhiên, nghĩa quân ngày càng có nhiều khó khăn nhất là vũ khí và lương thực. Trong cuộc chiến đấu gay go và gian khổ ấy không khỏi có người đã thối chí và đầu hàng địch, trở thành tay sai đắc lực của chúng như tên Dừa. Một số người lãnh đạo muốn chuyển ra Hà Tĩnh chiến đấu. Vào tháng 4, Nguyễn Phạm Tuân cùng hai lãnh binh với 5, 6 chục nghĩa quân định ra Hà Tĩnh xây dựng lại lực lượng nhưng nửa đường ông bị ốm phải trở về. Những hoạt động của tên Dừa rất nguy hiểm, hắn đã chỉ điểm cho giặc đánh phá một số cơ sở của ta. Nghĩa quân tuy đã biết trước, nhưng không tránh khỏi thiệt hại. Nguyễn Phạm Tuân phải bày kế ly gián giữa hắn và địch. Ông giả viết thư cho một tuỳ tướng nói rằng Dừa đã được địch tin cậy và có thể bỏ thuốc đọc cho chúng khi có một thời cơ thuận lợi. Bức thư ấy để lọt vào tay giặc nhưng bọn địch xảo quyệt đưa thư ấy cho Dừa và bức hắn trong bốn hôm nếu không lập được công lớn thì sẽ bị chặt đầu. Tên Dừa biết Nguyễn Phạm Tuân bị ốm về nằm nghỉ ở Cổ Liêm đã bí mật dẫn địch vây bắt. Nguyễn Phạm Tuân và những đồng chí của ông tuy bị địch tấn công bất thình lình nhưng đã chiến đấu rất kiên cường. Hai lãnh binh trong đội đã hy sinh rất anh dũng. Nguyễn Phạm Tuân bị thương ở tay và bị địch bắt. Quân thù đê mạt đã ra sức xuyên tạc cái chết anh hùng của ông. Chúng bịa đặt rằng trước khi sắp chết, ông đã xin với chúng chữa cho ông khỏi và hứa sẽ giúp chúng bình định nước ta. Ông đã thấy người Pháp nhân đạo và độ lượng(A79:28). Nhưng sự thực thì Nguyễn Phạm Tuân đã tỏ ra rất kiên cường trước quân thù và đã thể hiện được lòng trung thành vô hạn của ông đối với dân với nước. Nhân dân địa phương ngày nay vẫn nhắc nhở đến tấm gương hy sinh sáng chói của ông. Theo gia phả của gia đình và các bô lão kể lại thì khi bắt được ông, Mu-tô biết ông là người có uy tín trong nhân dân nên đã tiếp đãi tử tế để hòng mua chuộc ông. Chúng đã băng bó vết thương cho ông cẩn thận và đưa bọn con hát đến ca hát để ông mua vui. Không chịu khuất phục giặc, ông đã tháo tung băng và chửi mắng thậm tệ quân thù tàn bạo... Nhưng chúng vẫn kiên trì trong âm mưu mua chuộc và dụ dỗ ông. Chúng mời thầy lang đến chữa bệnh và ép ông uống thuốc, nhưng ông đã phun thuốc vào mặt chúng. Nửa đêm, ông mất. Địch tức giận quẳng xác ông xuống sông. Một nghĩa quân cũ của ông tên là Bàng, người thôn Minh Thanh đã vớt được xác ông và mang chôn ở Kinh Thanh. Về sau, một tùy tướng của ông chuyển mộ ông lên chôn ở núi Yên Phong. Chính vì vậy mà quân thù vẫn không giấu nổi lòng khâm phục của chúng đối với ông:

“Cái chết của ông ta có tiếng vang rất lớn trong các tỉnh miền Bắc Trung Kỳ mà ở đó, ông ta là người thủ lĩnh chính của nghĩa đảng”(A373:66). 

Noi gương ông, một số thủ lĩnh và nghĩa quân cùng bị bắt, không một ai chịu khai chỗ ở của Hàm Nghi mặc dù họ bị tra tấn cực kỳ dã man. Những tấm gương hy sinh bất khuất ấy mà địch gọi là “cái chết yên lặng” đã có tiếng vang lớn. Nhiều thanh niên hăng hái đã gia nhập nghĩa quân chiến đấu. Phong trào chống Pháp lại sôi nổi ở các nơi. Bốn ngày sau, nghĩa quân đã bí mật đột nhập đồn Minh Cầm, biến căm thù thành sức mạnh; giết giặc để trả thù cho Nguyễn Phạm Tuân và đồng đội. Tên Dừa đã bị nghĩa quân trừng trị đích đáng. 

Tuy nhiên, Nguyễn Phạm Tuân bị hy sinh là một tổn thất lớn cho phong trào. Nghĩa quân ngày càng gặp nhiều khó khăn về lương thực và vũ khí. Theo một số tài liệu của địch thì Hàm Nghi trong những ngày gian khổ ấy đã thoái chí và bí mật cử Trương Quang Ngọc đến viên giáo sĩ đội lốt thầy tu ở Thanh Lạng để nhờ làm môi giới ra hàng. Vì vậy, nơi trú ẩn của nhà vua ở Chà Nê bị lộ và bị viên đại úy Bu-lăng-gi-ê (Boulangier) tập kích. Nhưng nhờ tinh thần chiến đấu dũng cảm của đội bảo vệ dưới sự chỉ huy của Tôn Thất Thiệp và sự che chở của nhân dân, Hàm Nghi lại một lần nữa được bảo vệ và thoát khỏi tay giặc. Tôn Thất Thiệp như địch đã thừa nhận tuy “còn rất trẻ, nhưng có tinh thần yêu nước mãnh liệt”(A373:66) chủ trương phải đưa Hàm Nghi ra Bắc và chống lại mọi kẻ muốn đưa nhà vua ra đầu thú. Sau một buổi tranh luận, ông đem xử tử một viên quan đã ngoan cố trong việc bảo vệ chủ trương đầu hàng. Trong khi đó, cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra rất ác liệt. Địch luôn luôn đánh vào các căn cứ và khủng bố tàn bạo các xóm làng để phá vỡ cơ sở kháng chiến. Nghĩa quân phải phân tán thành những đội nhỏ dùng lối đánh du kích chống giăc. 

Đêm 16 và rạng ngày 17 tháng 4, chúng tiến đánh căn cứ Hà Trung (Lệ Sơn). Cuối tháng 4, địch càn quét vùng Troóc và tiến đánh căn cứ của lãnh binh Mai Tập. Nghĩa quân phân tán thành những toán quân nhỏ chặn đánh địch rồi rút về họp với Tôn Thất Đàm. Đàm đóng quân ở Vàng Liêu, một vùng có địa thế hiểm trở. Từ Minh Cầm đến Vàng Liêu phải qua một thung lũng hẹp có rừng rậm và rất nhiều suối lớn. Đường đi lại rất khó khăn, nhiều chỗ chưa có người qua lại. Quân địch đến nơi thì nghĩa quân đã rút lui rồi. Chúng chỉ bắt được một người đội giữ voi và bắt ông ta chỉ đường nhưng ông không chịu khuất phục và đã hy sinh anh dũng. Tôn Thất Đàm giao quyền lại cho Mai Tập để ra Hà Tĩnh xem xét tình hình.

Tháng 5 năm 1887, địch càn quét vùng thung lũng sông Nậy nhưng nghĩa quân đã rút lui, chúng chỉ bắt được một số cờ lệnh của Phạm Văn Mỹ. Trước tình hình đó chúng tìm mọi cách ngăn chặn những con đường qua Hà Tĩnh để cô lập nghĩa quân và tiêu diệt họ. Đêm 18 rạng ngày 19 tháng 6, một đội quân do đại úy Tru-pen cầm đầu nhờ gián điệp chỉ đường đã tấn công căn cứ của Lê Trực ở Thanh Thủy. Nghĩa quân bị đánh bất ngờ và bị tổn thất nặng. Lê Trực chạy thoát nhưng vợ ông và Nguyễn Khương cùng một số nghĩa quân đã bị bắt. Nguyễn Khương bị địch đưa về quê ông ở Thổ Ngõa xử tử còn các nghĩa quân khác đều bị giết ở Minh Cầm. Địch định lợi dụng bà vợ Lê Trực để lung lạc Lê Trực ra hàng. Nhưng ông không chịu khuất phục và vợ ông cũng không chịu viết thư khuyên chồng ra đầu thú. Chúng đã tiêm bà mù hai mắt. Biến căm thù thành sức mạnh, Lê Trực vẫn kiên trì cuộc kháng chiến và xuất kỳ bất ý đánh giặc làm chúng lúng túng. Tên Mu-tô, vô cùng tàn bạo đã thực hiện đầy đủ chỉ thị của tên đại tá Can-lê (Callet) khi đi thăm đồn Minh Cầm tháng 3 là “lúc nào ông cũng làm như đã nhận được lệnh đưa tù binh về Huế quá muộn”(A373:76). Địch thiết lập một quân khu ở sông Gianh để tập trung lực lượng đàn áp phong trào kháng chiến. 

Vào những tháng cuối năm, cuộc chiến đấu giữa ta và địch vẫn diễn ra quyết liệt. Trong tháng 8, quân ta chặn đánh địch nhiều trận. Cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ và có nhiều khó khăn nhưng không làm họ nản lòng thoái chí và đã khiến quân thù hết sức khâm phục: 

“Và lúc bấy giờ những nỗi vất vả của họ thật là nhiều. Những trận đột kích và phục  kích mà họ tiến hành đòi hỏi họ những cuộc hành quân dài trên những con đường khó khăn và trong một khí hậu nặng nề, oi bức”(A80:261).

Ba cuộc tấn công của địch vào căn cứ Lê Trực đều bị thất bại. Tuy thế, lực lượng nghĩa quân cũng bị hao mòn dần. Đề đốc Dương Môn, Hiệp quản Thước cùng một số nghĩa quân khác đã bị địch bắt. Lãnh binh Nguyễn Phiên, người công giáo bị bắt đêm 27 rạng ngày 28 tháng 11 ở Thanh Thủy. Chúng đem viên cố đạo đội lốt thầy tu đến rửa tội và dụ dỗ ông nhưng ông không chịu khuất phục và đã hy sinh anh dũng. 

Sang năm 1888, Tôn Thất Đàm, Tôn Thất Thiệp cùng Lê Trực ra sức xây dựng lại lực lượng. Nhân dân tuy bị đàn áp khủng bố nhưng vẫn một lòng một dạ ủng hộ phong trào. Họ giữ bí mật, thực hiện vườn không nhà trống và vẫn tiếp tục tiếp tế lương thực cho họ. Do đó, họ đã đánh lui được những trận càn ác liệt của địch trong năm 1888. 

Tháng 2, căn cứ vào những tin tức nắm được, viên đại tá Gan-lê cùng phối hợp với viên thiếu tá Gla-đen ở Hà Tĩnh càn quét vùng thượng lưu sông Nậy đồng thời cũng là để dọn đường cho việc thiết lập những đồn bốt mới, xiết chặt thêm vòng vây nghĩa quân. Nhưng được nhân dân bảo vệ, địch đã thất bại trong âm mưu mới. 

“Từ các nơi dồn dập những tin tức hoặc giả hoặc không rõ và trong đó rất khó đoán sự thật; một cuộc thám sát được tiến hành để kiểm tra lại những tin tức ấy thì những kết quả thu được thường là con số không” (A80:264). 

Đến thắng 4 năm 1888, địch lại tổ chức một chiến dịch vào vùng thượng lưu sông Nậy để vây bắt Hàm Nghi nhưng chúng cũng không đạt được kết quả mong muốn. Ngày 15 tháng 5, chúng tiến vào Làng Liêu và Bản Môn nhưng chỉ bắt được một tùy tướng của Tôn Thất Đàm. Ngày 17 tháng 5,  chúng càn quét vùng Roòn để bắt Lê Trực nhưng cũng bị thất bại. Đến tháng 8, chúng lại sục vào vùng thượng lưu sông Nậy. Chúng đã dùng chính sách đốt sạch, giết sạch để làm áp lực tra hỏi nhân dân chỗ ở của Hàm Nghi nhưng triệt hạ cả làng Bảo Môn mà chúng vẫn không bắt được nhà vua, không hỏi được nơi vua ẩn dấu. Cuối cùng địch thú nhận. 

“Chúng ta không ngừng truy nã rất dữ dội, quân lính chúng ta mệt nhọc vô cùng nhưng vẫn không bắt được hai địch thủ ấy (Tĩn Thất Đđm vđ Tĩn Thất Thiệp). Chúng ta phải xác nhận niềm vinh dự của họ, dù họ luôn luôn chống lại chúng ta; mặc dù phương tiện thiếu thốn, họ đã buộc chúng ta kính trọng và mến phục vì đường lối cao cả, tấm lòng trung thành vô hạn với một nghĩa vụ không còn tiền đồ nữa của họ”(A79:290-330).

Nhưng trong cuộc chiến đấu gian khổ ấy đã xuất hiện những kẻ phản bội, cam tâm làm tay sai cho giặc và chống lại đồng đội, chống lại nhân dân. Bọn Pháp đã được tên Nguyễn Đình Tình và tên Trương Quang Ngọc trong đội bảo vệ Hàm Nghi ra hàng và mưu phản trắc. Đêm mùng 1 tháng 11 năm 1888, chúng được sự giúp đỡ của bọn kỳ hào Thanh Lạng; Thanh Cộc, Tha Mạc và được bọn Pháp vũ trang bí mật đột nhập vây bắt được Hàm Nghi và giết chết Tôn Thất Thiệp. Tôn Thất Đàm thất  chí giải tán nghĩa dũng và lên núi tự tận. Lê Trực thế cô phải ra hàng. Điều đó đã tổn hại rất lớn đến thanh danh của người thủ lĩnh nghĩa quân xuất sắc vùng sông Gianh. Tuy nhiên ông vẫn giữ được lòng chung thủy với nhân dân, sống thanh đạm bên bờ sông Thanh Thủy. Ngay khi còn là người chỉ huy nghĩa quân, ông đã tỏ ra hết sức gương mẫu và trong sạch. Theo gia đình ông và các bô lão địa phương kể lại, trong lúc nghĩa quân gặp khó khăn về lương thực, ông vẫn cùng họ ăn cơm độn ngô. Quân thù cũng tỏ ra hết sức khâm phục ông, chúng kể lại rằng Lê Trực đã nghiêm cấm nghĩa quân của ông không được nhũng nhiễu yêu sách nhân dân. Đội quân của ông chỉ được yêu cầu nhân dân những thứ cần thiết nhất. Trong cái hộp riêng của ông mà chúng bắt được ở căn cứ chỉ có một thoi bạc nhỏ và những công văn giấy tờ. Sau khi ông phải đầu thú, địch tìm mọi cách dụ dỗ ông ra làm quan để làm tay sai cho chúng nhưng ông một mực từ chối. Ông vẫn cho các con ông theo học thầy đồ ở làng và không chịu cho đến “trường Pháp Việt” của địch. Ông đã gửi người con thứ hai sang Lào và cho tham gia hoạt động trong phong trào Đông Du. 

Qua ba năm kháng chiến anh dũng và mạnh mẽ của nhân dân Quảng Bình; chúng ta càng thấy rõ cái gọi là “phong trào chống Pháp” của triều đình Hàm Nghi về thực chất cũng chỉ là một cuộc khởi nghĩa của nhân dân chủ yếu là nông dân chống Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của những người sĩ phu yêu nước. Nguồn gốc sức mạnh của phong trào ấy chính là cuộc chiến đấu tự vệ của nhân dân chủ yếu là nông dân Quảng Bình chống bọn xâm lược tư bản để bảo vệ đồng ruộng xóm làng và cũng chính trên cơ sở ấy mà triều đình Hàm Nghi đã tồn tại.  Quân thù cũng chẳng đã nhiều lần xuyên tạc rằng cuộc kháng chiến của nhân dân Quảng Bình chỉ là một cuộc chiến tranh tôn giáo giữa những người theo đạo Da-tô và Phật-giáo; Lê Trực cũng chẳng đã nhiều lần vạch rõ rằng “tôi tập họp nhân dân và vũ trang đấu tranh là để tự vệ chứ không phải để chém giết những người theo đạo Da tô. Chính vì vậy mà tuy Hàm Nghi bị bắt nhưng phong trào Cần Vương vẫn không bị dập tắt vẫn tồn tại được năm sáu năm trời nữa. 

1.2. Phong trào cần vương chống pháp sau khi Hđm Nghi bị bắt

Sau khi được tin bắt được Hàm Nghi, Đồng Khánh đã xuống dụ xuyên tạc cuộc kháng chiến của những người sĩ phu yêu nước; đồng thời để xoa dịu nỗi căm hờn của nhân dân, hắn đã huênh hoang về lòng giả nhân giả nghĩa của hắn đối với Hàm Nghi. Theo tđi liệu của nhđ sử học Đặng Huy Vận (cĩng bố trong tạp chí nghiân cứu lịch sử" tháng 1 năm 1968) nội dung băi dụ cỉ đoạn viết:

“Những năm gần đây nước nhà bị nghiêng ngả. Vương quyền đã bị bầy tôi tham lam cướp đoạt. Bọn chúng đã buộc hoàng đế Ưng Lịch lên ngôi báu để trị nước theo ý chúng. Rồi bằng những hành động ngông cuồng bọn chúng đã vi phạm những điều ước và đến lúc bắt buộc phải bỏ chạy trốn, bọn chúng lại kéo cả hoàng đệ thơ dại đi theo.

Rồi dưới một danh nghĩa trung quân giả dối, chúng đã không ngừng lừa dối sĩ phu và làm cho biết bao gia đình tan nát.

Trẫm lên ngôi báu của triều đại vinh quang đã được ba năm. Trong thâm tâm, trẫm không lúc nào không nghĩ đến người em thơ dại đang lanh thang trên núi cao rừng rậm. Đã nhiều lần trẫm ban dụ khuyên nhủ hoàng đệ trở về với trẫm. Trẫm đã hứa sẽ tập phong cho hoàng đệ tước quận công. Những quan chức của nhà nước bảo hộ đã đi tìm hoàng đệ nhưng không có kết quả.

Trong vòng tháng trước đây, tên Trương Quang Ngọc cùng với đồng đảng ra đầu thú đã hứa sẽ đưa hoàng đệ về tức thì các quan chức nhà nước bảo hộ cùng các tỉnh thần Quảng Bình có đông đảo quân lính tùy tùng đã đi thẳng tới gặp hoàng đệ. Lúc đó, tên Thiệp con của tên phản tặc Thuyết muốn dùng gươm đâm chết hoàng đệ. May mắn thay là các quan chức Pháp đã kịp thời bắn chết tên phản tặc và cứu được hoàng đệ. Liền sau đó, người đã được long trọng đưa về đồn Đồng Ca và được đối xử rất trọng thể. Ngồi trên ngai vàng cao vòi vọi, trẫm được tin vui mừng đó đã vô cùng sung sướng, lập tức, trẫm đã ra lệnh cho các tỉnh thần Quảng Bình đi ngay đến đón tiếp hoàng đệ yêu dấu của trẫm và rước hoàng đệ về Huế với tất cả những vinh dự cần thiết. Khi hoàng đệ về tới địa phận Thừa Thiên, trẫm đã phái các quan văn võ đại thần của triều đình có quan binh hộ giá ra đón tiếp. Đồng thời, một hoàng thất đã được chuẩn bị trong hoàng cung để đón tiếp hoàng đệ. Tất cả thần dân trong nước đã có thể nhận thấy mối tình thương chân thành của trẫm đối với hoàng đệ lớn lao biết nhường nào”.

Nhưng sau đó, bộ mặt “giả nhân giả nghĩa” của hắn đã tự bóc trần trong những điều nghiêm cấm sau đây:

- Nghiêm cấm không được nói đến từ dùng trong các giấy tờ hai chữ Hàm Nghi và chỉ được gọi là quận công Ưng Lịch.

- Các sĩ phu và nghĩa dân kháng chiến phải ra đầu thú.

Tuy nhiên, chúng vẫn sợ rằng việc bắt Hàm Nghi sẽ gây nên công phẫn mới trong nhân dân, rằng Hàm Nghi có thể bị giành lại trên đường giải về Huế. Đồng thời Đồng Khánh cũng sợ dư luận của nhân dân về ngai vàng của hắn và việc Hàm Nghi ở trong nước sẽ là cái gai, là tờ chứng của việc hắn cướp đoạt ngôi vua của em, của sự đầu hàng phản bội đê nhục của hắn. Vì vậy, hắn đã tìm cách đưa Hàm Nghi về Thuận An bằng đường biển và không cho về Huế, đồng thời ra lệnh đưa đi đày ngay. Hắn đã lừa bịp quần chúng rằng Hàm Nghi bị bệnh nặng mà ở trong nước không có điều kiện chữa phải đưa sang nhờ nước Pháp “bảo hộ” chạy chữa hộ. Trong bài dụ có đoạn viết:

“Nhưng tổng sứ đại thần đã góp ý là nên đưa hoàng đệ đi đường bể đến Thuận An cùng các quan chức Pháp đi theo. Hơn nữa tổng sứ đại thần đồng ý với đại tướng tổng chỉ huy nhận thấy rằng do tình hình sức khỏe của hoàng đệ bị giảm sút nhiều vì lần này ở nơi khí hậu xấu và nước độc cần phải điều trị ngay, mà những thầy thuốc của ta khó lòng chữa nỗi trong khi các bác sĩ người Pháp có học vấn uyên bác và hiểu sâu sắc mọi thứ bệnh lại có thể khôi phục hoàn toàn sức khỏe lại cho hoàng đệ nên thấy cần phải đưa hoàng đệ sang Pháp chữa bệnh tại nơi khí hậu rất lành để nhanh chóng khôi phục sức khỏe; sau đó, lại đưa về nước không có gì đáng lo ngại cho hoàng đệ cả” .

Bắt được Hàm Nghi, quân thù tưởng sẽ dễ dàng đè bẹp phong trào nhưng nghĩa quân các nơi vẫn kháng chiến mạnh mẽ. Nhân dân trong toàn quốc không vì việc Hàm Nghi bị bắt mà thoái chỉ nản lòng. Tuy nhiên, đối với những người sĩ phu yêu nước còn mang nặng ý thức hệ phong kiến thì không thể không có ảnh hưởng. Ở trong Nam, Nguyễn Đình Chiểu buồn rầu rồi chết; ở Quảng Bình, Tôn Thất Đàm thoái chỉ, giải tán nghĩa dũng lên núi tự tận; đề đốc Lê Trực ra đầu thú và bị giam lỏng ở quê ông. Cùng với việc Hàm Nghi bị bắt, trong những năm 1888 - 1889, trong một số lãnh tụ Cần Vương đại diện cho Hàm Nghi chỉ đạo phong trào địa phương người bị ốm chết, người thì hy sinh, người sang Trung Quốc, do đó phong trào kháng chiến, nhất là việc thống nhất và tập hợp lực lượng không khỏi khó khăn, tuy rằng sự giúp đỡ nhau trong từng vùng vẫn có. Hơn nữa trong những năm cuối của phong trào Cần Vương, những người sĩ phu yêu nước lại càng đặt nặng vấn đề “cầu viện” nước ngoài; ngoài Trung Quốc ra; họ còn nghĩ đến cầu viện nước Xiêm và nước Phổ. Do đó, trong điều kiện lịch sử ở cuối thế kỷ XIX; vấn đề động viên, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến không thể không cần có danh nghĩa của một ông vua kháng chiến. Vì vậy; những người sĩ phu kháng chiến chủ trương không báo tin Hàm Nghi bị bắt trong nghĩa quân và trong nhân dân ở vùng họ kiểm soát. Theo tài liệu của địch thì tháng 6 năm 1893, tên giám binh La-mơ-ray (La-me-ray) vào làng Cầm Bá Thước điều tra nắm tình hình, hắn biết được rằng Cầm Bá Thước vẫn tuyên truyền với đồng bào Mường là Hàm Nghi chưa bị bắt.

Qua tập công văn thư từ của Tống Duy Tân tìm thấy được ở Bồng Trung, chúng ta còn thấy rõ vấn đề hơn. Trong tập công văn, thư từ này, chúng ta còn thấy một tờ dụ phong của vua Hàm Nghi cho Tống Duy Tân và Nguyễn Đức Ngữ, ngày 10 tháng 5 năm Hàm Nghi thứ 7 (1891), tờ dụ của vua Hàm Nghi gửi ra Thanh Hoá ngày 16 tháng 1 năm Hàm Nghi thứ 8 (1892) về việc rời xa giá, một bức thư cầu cứu vua Xiêm không đề rõ ngày tháng. Qua một số tài liệu trên cho phép ta rút ra một số vấn đề sau đây:

- Những người lãnh đạo phong trào chống Pháp lúc đó đã bịt kín việc Hàm Nghi bị bắt và vẫn lấy danh nghĩa của vua Hàm Nghi để động viên phong trào chống Pháp, thống nhất lực lượng nghĩa quân và cầu viện nước ngoài. Trong tờ chiếu phong cho Tống Duy Tân và Đốc Ngữ, chúng ta thấy rõ chủ trương của họ là muốn thống nhất lực lượng chống Pháp. Trong tờ chiếu có đoạn viết:

“Các đạo nghĩa quân Bắc Kỳ một lòng kiên quyết chống giặc, tình hình có nhiều triển vọng. Nhưng các vị thống đốc đại thần nhiều người đã qua đời rồi, hiện giờ cần có người điều khiển. Trẫm xem qua xiết bao nỗi buồn rầu, ngăn sao nổi dòng lệ. Than ôi nạn lớn chưa yên, việc lớn chưa thành, giữa đường giang giở. Cố lão sao mai! Vả nay toàn cục tuy đã tạm ổn nhưng các quân thứ còn rời rạc, nếu không có người đứng ra thống đốc, làm sao có thể vượt qua tình thế khó khăn ngày nay được. Trẫm đương tìm hiểu để lựa chọn người đương trọng trách đó thì tiếp được tin Tống Duy Tân từ nội địa trở về Trung Kỳ để điều khiển mọi việc lòng trẫm rất mừng... và đặc chuẩn cho Tống Duy Tân thăng thụ chức Đông các đại học sĩ, nghị trung tướng tổng thống Bắc Kỳ quân vụ đại thần, để hết lòng giúp nước sớm được thành công. Vả lại, đương lúc nước nhà nhiều việc nên việc cốt nhất là thu góp nhân tài, phá cách để bạt dụng mới mong được nhiều kết quả tốt”. Và Tống Duy Tân được quyền “văn từ tham tướng trở xuống, võ từ phó tướng trở xuống đều lượng cho tùy tài bổ dụng, cấp cho đủ giấy tờ để làm nhiệm vụ rồi tâu lên để trẫm ban sắc chỉ xuống. Còn như bên văn từ các chức hiệp thống, hiện đại, tham tán đại thần bên võ từ các chức đô thống đại thần hễ ai có khả năng đảm đang cũng cho tâu lên để chờ trẫm chuẩn y”. Tờ dụ của vua Hàm Nghi về việc ngự giá thân chinh” ra Thanh Hoá cũng là để “phấn khởi lòng người. Tống Duy Tân cũng căn cứ vào đó để động viên nhân dân kháng chiến. Việc cầu viện Trung Quốc, Xiêm, Phổ cũng đều lấy danh nghĩa Hàm Nghi.

Sau khi Hàm Nghi bị bắt, Phan Đình Phùng hết sức quan tâm đến Quảng Bình. Năm 1893, ông đã cử Đề Nam vào Quảng Bình xây dựng, tổ chức lại nghĩa quân nhưng quân thù kiểm soát ngặt nghèo nên không hoạt động được phải trở về. Theo Gốt-sơ-lanh năm 1893, viên tri huyện Quảng Trạch bắt được thư của Phan Đình Phùng gửi cho nghĩa quân Quảng Bình. Qua đó, chúng ta thấy rằng đội nghĩa quân ở Quảng Bình vẫn còn tới 200 khẩu súng, phần lớn là tự chế hoặc mua ở Trung Quốc. Đội nghĩa quân này đóng ở các làng miền núi hiểm trở và vẫn được nhân dân cung cấp lương thực. Bọn quan lại ngụy quyền đem quân đi đàn áp, nghĩa quân phải phân tán vào rừng và lộn ra Hà Tĩnh chiến đấu.
1.3.Các danh tướng và nghĩa sỹ cần vươn tiêu biểu

Hưởng ứng chiếu Cần Vương, nhân dân cả nước đã đứng lên tự vũ trang, tham gia phong trào "Cần Vương" chống Pháp

Ở Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Bình Định có Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Duy Cung, Bùi Điển, Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Toản; ở Quảng Ngãi, Quảng Nam có Lê Trung Đỉnh, Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Bá Loan, Trần Văn Dự, Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Hàm; ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá có Lê Ninh, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nha, Phan Cát Thu, Nguyễn Đôn Tiết, Nguyễn Hạnh, Đinh Nha Hạnh, Nguyễn Phwong, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Trần Xuân Soạn, Phan Bành, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân, Cao Điền; ở Thái Bình, Nam Định có Tạ Hiền, Lã Xuân Uy, Đỗ Huy Liệu, Vũ Hữu Lợi, Nguyễn Đức Huy; ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương có Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Cao…

Riêng ở Quảng Bình có Mai Lượng, Lê Mô Khởi, Đề Én, Đề Chít, Hoàng Phúc, Bạch Xỉ, Cô Tám… đặc biệt là có Nguyễn Phạm Tuân và Lê Trực là hai lãnh tụ Cần Vương nổi tiếng.

Nguyễn Phạm Tuân  người xã Vân Canh, huyện Từ Sơn, phủ Đông Anh (nay thuộc Hà Tây), nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ ông phải đưa ông vào Quảng Bình kiếm ăn. Tuy không có đủ điều kiện học tập đến nơi đến chốn nhưng ông rất chăm học và thi đậu cử nhân năm Quý Dậu. Ông được bổ làm huấn đạo huyện Bố Trạch; sau được thay quyền tri huyện Tuyên Hóa rồi bổ làm tri phủ Đức Thọ. 

Trong khi làm tri huyện Tuyên Hoá và tri phủ Đức Thọ, Nguyễn Phạm Tuân luôn luôn theo dõi tình hình biến động ở kinh đô Huế, rất xót xa trước nạn triều đình hết nhượng bộ Pháp cầu xin Tàu, rất đau lòng trước cảnh giặc ngoài xâm lược mà bên trong Vua Chúa, phe phái tranh giành nhau, gây ra sự việc "tứ nguyệt tam vương" (bốn tháng ba vua), nguy cư Kinh thành thất thủ không còn xa nữa. Nổi đau mất nước đã dày vò ông; chợt khi nghe tin kinh đô Huế lọt vào tay quân giặc đối với ông tuy không phải bất ngờ nhưng cũng đánh một đòn cân não đột ngột, chấn động cả trí óc ông. Không tự chủ được ông đã để lại đôi câu đối tuyệt mệnh, thắt cổ quyên sinh để giữ tháo tiết với non sông trước cái nhục mất nước. May sao nhờ người nhà kịp thời cứu chữa được. 

 Đôi câu đối như sau:

Lịch thế quốc ân thường nhất tử,

Bách niên gia trạch kỷ tam sinh

Tạm dịch:

Ơn nước bao đời đều một chết

Phúc nhà trăm tuổi tạc ba sinh

Tỉnh lại, ông liền treo ấn từ quan, không cần ai xét duyệt, chuẩn y.

Vừa về đến Động Hải, đã nghe tiếng loa truyền hịch Cần Vương inh ỏi khắp nơi. Mới vào nhà, bà con lối xóm đã chạy đến, vây quanh lấy ông thúc dục hành động. Riêng ông lòng yêu nước cũng giục giã ông đến thèm khát giúp vua cứu nước. Hoà mình vào với nhân dân, với các tầng lớp sĩ phu, ông đứng ra tập hợp nghĩa quân rồi cùng họ kéo nhau lên Tuyên Hoá, nơi mà ông từng dã hiểu dân tình, địa lý qua mấy năm làm tri huyện ở đó.

Tháng 10-1885, ông đã gặp Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi. Hai bên tâm đắc, gắn bó cùng nhau trong sự nghiệp cứu nước, cứu dân. 

Đầu năm 1886, Tôn Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn sang Trung Quốc cầu viện. Nhà vua giao cho ông phụ trách cơ quan Cần Vương Trung ương cho cả nước, trao toàn quyền chỉ huy quân đội và nội chính cho Nguyễn Phạm Tuân với chức Thượng tướng. Ông được phong Hồng lô tự khanh sung tấn lý quân vụ. Ông có uy tín trong nhân dân và cuộc khởi nghĩa của ông có một ảnh hưởng lớn lao trong tỉnh. 

 Căn cứ của ông ở Cổ Liêm, chính nơi quê nhà của ông. Ông chọn xóm Thác Đài, làng Cổ Liêm làm nơi đóng trụ sở. Từ đó xóm Thác Đài trở thành kinh đô của triều Hàm Nghi, dương cao ngọn cờ cứu nước trong toàn quốc.Công văn, giấy tờ các nơi đi về báo cáo với triều đình đều qua chỗ ông rồi mới chuyển về căn cứ của Hàm Nghi. Địch thừa nhận rằng ông là người chỉ huy chính, là linh hồn của phong trào chống Pháp ở Quảng Bình. 

Suốt năm 1886, ông đã cùng nghĩa quân đánh lui nhiều cuộc tấn công của Pháp vào căn cứ. và đã mở rộng phạm vi hoạt động của nghĩa quân suốt cả vùng Quảng Trạch, tấn công vào nội thành Đồng Hới, làm chủ cảt con đường từ Bố Trạch ra đèo Ngang.

Tháng 3-1887, quân Pháp tổ chức tấn công vào Thác Đài, Cổ Liêm - kinh đô Cần Vương, Nguyễn Phạm Tuân không giữ nổi phải rút vào rừng. Sau thất thủ Thác Đài, Nguyễn Phạm Tuân nhận thấy, Tuyên Hoá mặc dầu được nhân dân che chở và chiến đấu trung thành với vua Hàm Nghi, vẫn không phải là cứ địa lâu dài. Ông cho rằng sự than phiền của Hoàng Kế Viêm đối với Tôn Thất Thuyết khi Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi từ đèo Quy Hợp trở lui vào Sơn Phòng-Hà Tĩnh và về Tuyên Hoá mà không biết đưa vua ra vùng núi Thanh Nghệ để xây dựng cơ sở chống Pháp, là Hoàng Kế Viêm đúng, có kiến thức thực tế về cả lịch sử, cả về nhân tình và địa thế. Do đó, Nguyễn Phạm Tuân đã bàn với Tô Thất Đạm, Tôn Thất Hiệp, nhất trí tìm đường đưa Hàm Nghi ra Bắc, trước hết là đưa Hàm Nghi ra Hà Tĩnh kết hợp với nghĩa quân Phan Đình Phùng đang dấy lên ở Đức Thọ, Hương Khê, sau đó sẽ dần ra Thanh Nghệ, mà theo ông ở đó các điều kiện thiên thời địa lợi nhân hoà đều dồi dào, toàn vẹn hơn ở Tuyên Hoá.

Rũi thay, Trên đường đi Hà Tĩnh, ông bị bệnh quá nặng, bắt buộc phải lui về Cổ Liêm điều trị (ngày 15-3-1887). Để đề phòng địch ập tới, ông đã phái một viên lãnh binh đem một số quân đến Quy Đạt bố trí canh phòng và chiến đấu, vì ông chắc rằng, quân Pháp muốn đến Cổ Liêm ắt phải qua đường Quy Đạt. Không ngờ bọn thám báo đã dẫn quân Pháp xuyên rừng ban đêm, bí mật vượt qua những trạm gác của ông ở Quy Đạt đến tận nơi ông đang uống thuốc chửa bệnh bệnh. Cuộc chiến đấu xẩy ra ác liệt, nghĩa quân dũng cảm bảo vệ người chỉ huy của mình, xông lên đánh giáp la cà với địch. Nguyễn Phạm Tuân từ trên giường bệnh vùng dậy rút gươm giao chiến với giặc. Nhưng vì ông đang bệnh, không đủ sức khoẻ chiến đấu, đã bị tên quan ba Mu-tô (Mouteau) bắn trúng quỵ xuống và bị bắt (cùng với Tôn Thất Trọng, con trai Tôn Thất THuyết). Giặc Pháp lúcoát trong người ông, bắt được ấn kiếm Cần Vương của vua Hàm Nghi ban cho chủ sự cơ quan Cần Vương Trung ương. Chúng liền đưa ông cấp tốc về Minh Cầm để cứu chũa. Tại đây, tên quan ba Mu-tô dùng mọi cách mua chuộc, dụ dỗ, khuyên ông đầu hàng, nhưng ông đã mắng vào mặt hắn đến nổi tên phiên dịch không dám dịch nguyên văn.

Ông nhịn ăn, nhịn uống, không chịu để cho địch băng bó, thuốc men, tự ví mình như Bá Di, Thúc Tề không chịu ăn lúa nhà Chu. Có lần Mu-tô đè ông ra bóp miệng đổ thuốc vào ông vờ ngậm rồivùng dậy phun thuốc trả vào mặt mũi hắn và tạt cả chậu nước tiểu vào người hắn (99). Mặc dầu bị ông làm nhục đến như thế, Mu-tô vẫn rất quỷ quyệt tỏ vẽ độ lượng, tươi cười khuyên bảo nhẹ nhàng: "Ngài nên coi trọng sức khoẻ của mình, cố gắng uống thuốc cho chóng lành. Nước Đại Pháp sẽ hết sức trọng dụng Ngài, xin Ngài tin tưởng, đừng sợ..." Nghe đến hai tiéng "đừng sợ" ông đùng đùng nổi giận, chỉ vào mặt Mu-tô hét to: Tao bình sinh trọng cương thường, ghét đạo tặc! Cần nói cho bọn mày biết: con mà chết vì cha, tôi mà chế vì vua, có chi mà bọn mày bảo phải sợ?...

Trong cái thế giằng co, một bên thì kẻ thù muốn tìm cách cứu chữa, kéo dài sự sống cho ông để mong ở ông một phút giây dao động hòng khai thác được chổ ở của vua Hàm Nghi; một bên thì ông nuôi lòng trung kiên không chịu để kẻ thù lợi dụng, quyết làm thất bại mưu đồ đen tối của địch khai thác mình nên muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống đời mình.  Trời bắt đầu sẫm tối! Ông cho đây là thời cơ hành động đã tới! Mọi người đều di ngủ cả. Bọn địch đều về bốt của chúng! Ông liền gọi khẻ người học trò đi theo hầu hạ, dặn dò công việc, rồi viết lại mấy dòng chử cuối cùng:

"Trung nghĩa hữu trung nghĩa chi báo

Tích thiện phùng tích thiên chi nhân..."

(người trung nghĩa có trung nghĩa đền đáp, làm điều lành gặp điều lành trả ơn).

"LỊCH THẾ QUỐC ÂN TRƯỜNG NHẤT TỬ

Bách niên gia trách ký tam sinh".

(Ơn nước báo đền bằng một cái chết, phúc nhà trăm năm giở lại một kiếp ba sinh).

Đêm ấy17 tháng 3 năm Đinh Hợi, (10-4-1887) giờ Sửu (2 giờ sáng) ông dũng cảm tự vẫn. Sự việc xẩy ta qúa đột ngột đối với giặc Pháp. Tên quan ba Mu-tô tự cảm thấy mình như bị tát vào mặt, hắn bàng hoàng, ngơ ngẫn, hẫng hụt như rắn mất mồi, vì hắn hằng hy vọng rằng, với tài mua chuộc và mách khoé xảo quyệt của hắn, thế nào hắn cũng khai thác ở ông một cái gì đó. Nay, hắn đang đừng trước một sự thất bại, ê chề, hắn hẫm hực, tức giận, lồng lộn hiện rõ bản chất hèn nhát, đê tiện của một tên thực dân ra trước mặt mọi người. Hắn không cần phải giả dối nữa, không cần phải che dấu tâm địa xấu xa của hắn nữa, hắn ra lệnh vất xác ông xuống sông Minh Cầm và doạ, ai chôn cất Nguyễn Phạm Tuân sẽ chung số phận vơi Nguyễn Phạm Tuân!

Thế nhưng, bất chấp mệnh lệnh của kẻ cướp nước, những người trung nghĩa đã vớt xác ông lên, đưa về mai táng ở làng Kim Thanh, và sau đó lại cải táng ở vùng núi Yên Sơn, xã Yên Phong huyện Quảng Trạch, gần quê vợ ông lúc bấy giờ đang lánh nạn săn đuổi trả thù của giặc Pháp (99) theo trong gia phả của họ Nguyễn Phạm, ông còn có một bà vợ thứ tên là Phạm Thị Tuy, hiện là Lộc Hải Tử, cùng ông giúp vua Hàm Nghi trong suốt quá trình Cần Vương ở Tuyên Hoá, chắc là có công trạng gì rất lớn cho nên được vua Hàm Nghi trao tặng danh hiệu: "Tuấn Nghĩa Công Nương".

Sau khi Hàm Nghi bị bắt, người ta không biết bà đi đâu, gia phả cũng không ghi rõ sự việc của bà.

Mặc dầu Nguyễn Phạm Tuân bị hại, nhưng gương trung nghĩa và lòng yêu nước của ông lại được nghĩa quân noi theo, vùng căn cứ địa của Hàm Nghi vẫn vững vàng, đó là nhờ một lực lượng thứ hai ở vùng sông Gianh do đề đốc Lê Trực chỉ huy đang làm chủ.

Trong một bài vè còn lưu hành trong nhân dân, có đoạn nói về vai trò của ông trong cuộc kháng chiến như sau:

“Huyện Tuân bầy ra trước làm tham tán 

đại thần

Thảo bằng cấp phong quan lại,

Biết mấy mươi mà kể,

Biết chừng nào mà kể,

Kẻ thì phò vệ, kẻ làm lãnh binh

Kẻ đốc chiến, đốc binh

       Người cai thơ, đội trưởng...”(A195:73)

hoặc là

Quyên lương

Cắt dân hướng đạo đem đường

Vắt qua chuông Chà Côộng, về chuông 

Chà Nòi

*

Sơn triều, binh tướng những ai,

Thọ Linh có một Lãnh Mai kéo về.

Thanh Thủy thì có quan Đề,

Hạ thôn quan Hữu kéo về quyên lương

Ông mất năm 1889 vào ngày 23 tháng 3 âm lịch

Người thứ hai có vai trò quan trọng trong phong trào "cần Vương" ở Quảng Bình phải kể đến là đề đốc Lê Trực . Ông thân sinh  ra Lê Trực, nguyên người Thanh Hóa vì nghèo đói phải vào vùng Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình làm nghề đốn gỗ, tìm kế sinh nhai. Sau vì quá lam lũ, bố ông bị chết trong rừng, ông phải theo mẹ về vùng Thanh Thủy làm thuê cấy mướn, mẹ con lần hồi nuôi nhau. Ngay từ ngày còn nhỏ, Lê Trực đã rất bướng bỉnh không chịu để bọn nhà giàu đè nén quá mức nên ông không ở thuê cho ai được lâu. Bà mẹ phải gửi ông ở nhà ông Thủ Ngự, một người trong họ. Ông làm lụng khá vất vả, đầu tắt mặt tối suốt ngày không lúc nào rỗi, nhưng ông vẫn thức khuya tranh thủ học lại bài của con Thủ Ngự. Ông rất thông minh và hiếu học cho nên mặc dù ít điều kiện học tập mà vẫn giỏi hơn con Thủ Ngự. Thầy đồ rất ngạc nhiên và khâm phục, hết sức giúp đỡ ông học tập. Lớn lên, ông lấy vợ người cùng quê ở Thanh Thủy. Vợ ông nhà cũng nghèo và mồ côi cha mẹ từ sớm. Hai vợ chồng lam lũ, vất vả quanh năm nhưng vẫn đói khổ. Một năm, mất mùa đói kém ông phẩn chí nhận đi lính thế cho bọn địa chủ để lấy tiền nuôi gia đình. Do có sức khỏe, nhân triều đình mở khoa thi võ, ông đi thi và đậu tiến sĩ võ. .

Ông làm quan đến chức đô đốc và đóng quân ở Hà Nội. Ông là một trong những người chủ chiến và chủ trương không cố thủ ở Hà Nội mà phải chuyển lên vùng trung du đánh giữ. Ông tham gia trong trận đánh giết Henri Riverre năm 1883, bị Tự Đức cách chức. Hà Nội thất thủ, triều đình Huế đầu hàng ký điều ước 1883, ông thối chí cáo quan bỏ về quê nhà. Năm 1885 Hàm Nghi xuất bôn, hưởng ứng chiếu Cần vương, ông đứng lên khởi nghĩa. Ông chiêu nạp kiệt sĩ, lập đồn trại, căn cứ ở vùng trung lưu sôngg Gianh, án ngự huyện Quảng Trạch, giữ mặt phía đông cho vùng Tuyên Hoá đã làm cho căn cứ vùng Hàm Nghi thêm sức mạnh. Lực lượng của ông khoảng 2000 binh sĩ, 50 súng tay kiểu mới, 8 khẩu súng thần công. Ông được Tôn Thất Thuyết giao cho quản lý ba con voi của Hàm Nghi. Vợ ông cũng tham gia kháng chiến. Bà phụ trách trại sản xuất của nghĩa quân ở cửa Sai làng Thanh Thủy. Hai cô con gái lớn của ông cũng tích cực hoạt động cho phong trào; cô lớn phụ trách văn thư, cô thứ hai biết thuốc bắc, phụ trách y tế . Lê Trực là một trong những thủ lĩnh nghĩa quân quan trọng ở Quảng Bình. Ông lập căn cứ ở vùng thượng lưu sông Gianh, ngay tại làng Thanh Thủy nơi quê nhà. 

Ngày 5 tháng10 năm 1885, đại ný Monteaur (Mu-Tô) sau khi hạ được Nguyễn Phạm Tuân, đắc chí đem quân đánh vào Thanh Thuỷ, cố sức bắt cho được Lê Trực, nhưng đã bị ông đánh trả kịch liệt rồi rút vào rừng ẩn nấp. Mu Tô không làm gì được phải lui về Quảng Khê. Giữa lúc ấy quân Lê Trực lại xuất hiện ở các phủ huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, đánh đường giao thông. Một toán quân Pháp dùng thuyền đi ngược sông Gianh đã bị Lê Trực bất thình lình đổ ra đánh, tiêu diệt toàn bộ. Cũng tại sông Roòn, quân Lê Trực cũng chặn đánh một đội quân Pháp đi bằng thuyền bắt sống 60 tên (100). Không những chỉ hoạt động ở vùng Quảng Trạch Lê Trực còn đem quân nhiều lần đánh vào tỉnh thành Quảng Bình (thành Đồng Hới), thiếu tá giữ thành Grégeeoire chống cự không nổi phải điện quân xin cứu nguy từ Huế. Đại tá Pruhomme phải phái thiếu tá Cardot đem quân chi viện.

Quân Pháp đã nhiều lần gửi thư khuyến dụ ông bãi binh, về đầu hàng, ông đã khẳng khái trả lời: "... Tấm lòng trung thành của tôi đối với vua bắt buộc tôi khi ẩn khi hiện... Song dù ẩn hay hiện, tôi cũng không thể chịu ra đầu hàng... Việc làm vua là do trời định, nếu tôi trở mặt thay lời (bỏ vua Hàm Nghi) thì tôi phải hỗ thẹn với trời đất, non sông và sau khi chết xuống suối vàng lại đắc tội với Tiên Đế. Các ngài không nên khuyên tôi bỏ vua Hàm Nghi. ... Nhà tôi đã bị các ngài đốt cháy (dĩ nhiên) tôi phải nay đây mai đó, phải lẫn quất chốn rừng sâu... Nếu các ngài cho tôi là chính trực thì tưởng chẳng nên ngần ngại phải rút bỏ đồn Minh Cầm, trở về Quảng Khê cho mọi người được làm ăn yên ổn..." (A358:200-241) Trong bức thư khác, ông lại trả lời: "... Tôi vì vua vì nước chết sống cũng là một lòng làm cho hết việc bổn phận chứ không dám tham sự sống mà quên việc nghĩa..."(A358:200-241).

Lê Trực đã triệt để áp dụng chiến thuật du kích, quân ông mai ở chổ này mai ở chổ kia, viên đại uý Mu-tô trưởng đồn Minh Cầm là một tay chuyên săn đuổi Hàm Nghi và ông đâm ra chán nãn, không thực hiện được ước ao phải xin từ chức để về Pháp.

Những đội quân của Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân, Tôn Thất Đàm là những đội nghĩa quân chính trong tỉnh hoạt động chủ yếu ở vùng bắc Quảng Bình. Vấn đề cần chú ý ở đây là cả ba đội quân ấy, kể cả đội quân của “quan Khâm Đàm” như nhân dân thường gọi vẫn là những đội quân khởi nghĩa của nhân dân, chủ yếu là nông dân địa phương. Có thể trong đội quân của “quan Khâm Đàm” có nghĩa quân ở Quảng Trị, Nghệ Tĩnh nhưng vẫn là đội quân của nhân dân khởi nghĩa, không phải là do quân đội cũ của triều đình họp thành. Bên cạnh ba đội nghĩa quân lớn này, còn nhiều đội quân nhỏ nữa hoạt động trong một huyện, hoặc một vùng năm sáu xã, hoặc một vài xã. Hơn nữa hầu hết các làng đều có những đội gần như là những đội dân quân gồm thanh niên trai tráng trong làng tổ chức để giữ làng giữ xóm. Có thể nói phong trào chống Pháp ở Quảng Bình khá mạnh và có tính chất quần chúng rõ rệt. Tinh thần kháng chiến sôi nổi ấy đã được phản ánh trong một đoạn vè sau đây:

“Nghe các làng nhốn nháo,

Rèn khí giới gươm dao,

May áo giáp nón hầu,

Đúc gươm vàng thế bạc.

Quảng Bình dấy lên trước,

Quảng Trị dấy lên sau;

Khắp Nghệ - Tĩnh đâu đâu

Cũng rùng rùng dậy cả,

...

Ai ai thời cũng vậy,

Làng nào làng nấy đâu đó đua nhau

Kẻ bá hộ nhà giàu cũng xuất tiền xuất bạc.

Ở phía bắc Quảng Bình, chúng ta còn phải kể đến đội quân của Lãnh Mai. Lãnh Mai tức Mai Lượng, sinh năm 1838 quê tại Thọ Linh, huyện Quảng Trạch(13). Ông đã từng giữ chức Hiệp quản trong quân đội triều đình Huế nhưng vì chán ghét triều đình hủ nát nên từ quan về quê làm ruộng. Khi Hàm Nghi xuất bôn, ông mộ quân kháng chiến và được phong chức lãnh binh. Căn cứ của ông ở vùng Cao Mại - Troóc có rừng núi hiểm trở. Nhân dân địa phương thường gọi là “đồn ông Troóc”. Ông thường phối hợp chiến đấu với đề đốc Lê Trực và hoạt dộng ở vùng hữu ngạn sông Gianh. Theo nhân dân địa phương kể lại, đội quân của ông còn có liên hệ mật thiết với đội quân của ông Tham La Hà (hiện nay là xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, không rõ tên thật của ông). Nhiều câu ca dao, vè ở địa phương đã phản ánh về cuộc chiến đấu của ông như sau:

Ngã Hai, khe Troóc, khe Môn

Là nơi quan Lãnh lập đồn quyền lương

*

Lãnh Mai cùng với ông Tham La Hà

Hai ông hội nghị thật là giao ngôn(?)

Kéo lên khe Troóc, khe Môn,

Thứ hai khe Sến, đóng đồn quyên lương

Cắt dân hướng đạo đem đường

Vắt qua chuông Chà Côộng, về chuông 

Chà Nòi

*

Sơn triều, binh tướng những ai,

Thọ Linh có một Lãnh Mai kéo về.

Thanh Thủy thì có quan Đề,

Hạ thôn quan Hữu kéo về quyên lương.

Trên địa bàn huyện Bố Trạch, hoạt động của danh tướng Lê Mô Khải đã có những đóng góp quan trong cho phong trào "Cần Vương trên địa bàn Quảng Bình.

Lê Mô Khởi (1836-1895), Quê ở làng Cao Lao Hạ, nay là xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, quảng Bình. Ông còn có tên là Lê Tuấn, lê Ngọc Thành. Ông sinh ra trong một gia đình nho học. Thân sinh ra ông làm tri huyện dưới thời Thiệu Trị. Ông đỗ cử nhân năm 26 tuổi, ra làm quan lấy tên là Lê Mô Khởi.Trong triều ông giữ chức Thị độc sung sử quán biên tu,Hông lô Tự Thiếu khanh, Ta lý Bọ Lại. Ông từng được cử làm án sát Bố Chính và Hải Dương.

Khi quân Pháp xâm lược nước ta, ông tỏ thái độ chống Pháp, bị triều đình triệu về kinh trị tội. Phẩn uất trước thái độ đầu hàng của triều đình, năm 1884 ông từ quan về quê ẩn dật.

Sau vụ binh biến ở kinh thành Huế năm 1885, ông hưởng ứng chiếu "cần vương", đwngs lên kêu gọi nhân dân trong vùng nổi dậy, thành lập nghĩa quân, lấy thành Khu Túc và Trái Nại làm căn cứ chống Pháp. Ông xây dựng 3 đội nghĩa quân tại Trại Nái (Ba Trại), quân só lên hàng nghìn người. 

Trong thời gian khởi binh chống Pháp ở Trại Nái, Lê Mô Khải thường phối hợp với nghĩa quân Lê Trực tổ chức nhiều trận đánh ề Hoàn Lão, thành Động Hải và nhiều căn cứ khác của thực dân Pháp à tay sai, gây cho chúng nhiều tổn thất.

Năm 1887, quân Pháp mở đợt tấn công quy mô vào Trại Nái, nghĩa quân không đủ sức kháng cự phải rút vào dãy trường Sơn ẩn náu. Sau khi Trại Nái thất thủ, nghĩa quân của Lê Mô Khải phân tán đi các địa bàn khác trong tỉnh và ra Hà Tĩnh tiếp tục kháng chiến chống Pháp. Số còn lại tiếp tục theo ông tổ chức tập kích đánh địch. Dân trong vùng còn truyền cho nhau câu nói như một lưòi thề :' Thứ nhất theo quan lớn Lê, Thứ nhì trở về làm ruọng. Ông lâm bệnh giữa rừng sâu, mất năm 1895.

Trên địa bàn Bố Chính còn phải kể đến đội quân của Đoàn Đức Mậu hay cũng gọi là Đoàn Chí Tuân. ông người Hòa Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, ông đã đến sơn phòng tiếp đón xa giá và về mộ quân chống Pháp. Trong vài ba năm đầu kháng chiến, ông chưa dùng hình thức tôn giáo để tập hợp quần chúng đấu tranh.

Cùng trận địa cần ương chống Pháp  còn có Đề đốc Kiêm, nguyên Lãnh binh thời Tự Đức ở Roòn; Lãnh binh Kim ở Đức Phổ, Lãnh binh Trần Kỳ ở Phan Long, Lãnh binh Nguyễn Khương(17) ở Thổ Ngọa; Lãnh binh Nguyễn Phiên người công giáo, Lãnh binh Phạm Văn Mỹ nguyên là một quan lại ở Cơ mật viện dưới triều Tự Đức. Những đội nghĩa quân này dựa vào núi rừng Quảng Bình kháng chiến tạo nên chỗ dựa vững chắc và che chở cho triều đình Hàm Nghi.

Hỗ trợ cho cánh quân Hàm Nghi ở Tuyên Hoá, Quảng Trạch còn có lực lượng của Hoàng Phúc đang lập căn cứ ở Ngân Sơn, Đề Én, Đề Chít ở Kim Sen…

 Hoàng Phúc người Quảng Trị, hưởng ứng chiếu Cần Vương đứng lên dựng cờ “trung hiếu” mộ quân chống Pháp. Hoàng Phúc (102) là vệ uý dưới triều vua Hàm Nghi. Khi vua xuất bôn, Vệ Uý được giao nhiệm vụ trấn giữ Ngân Sơn (Lệ Thuỷ), liên kết với tộc ít người vùng núi Quảng Bình, chiêu mộ nghĩa sĩ Cần Vương.

 Đầu tháng 9-1886, nghĩa quân Cần Vương do Hoàng Phúc chỉ huy  đánh ở đuồi làng Mỹ Lộc, tiêu diệt gọn cả toán quân Pháp và khố xanh, bắt sống Võ Bá Liêm. Nghĩa quân của Hoàng Phúc hoạt động cả vùng Bắc Quảng Trị, liền với hai huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh hình thành một phạm vi ảnh hưởng của Cần Vương rất rộng, làm cho Pháp rất khó nhọc trong công cuộc bình định của họ. Ông được Bạch Xỉ Đoàn Chí Tuân, một nhà nho học giỏi nổi tiếng ở đất Quảng Trạch đưa quân Hoà Ninh đến giúp và làm tham mưu cho ông. Chỉ tiếc vì quá hăng say chiến đấu, luôn luôn tỏ ra khí tiết, ra trận là đi đầu đối địch trước ba quân nên ông phải bị lạc đạn, tử trận ở cửa Việt.

 Ông chiến đấu rất ngoan cường, anh dũng và đã hy sinh trong một trận đánh oanh liệt vào tháng 9 năm 1886 ở phía nam Việt Tấn. Cùng chiến đấu với ông có Đề Phú, Đề Trích, Lãnh Tăng, Lãnh  Ngưỡng. Nghĩa quân lập căn cứ ở vùng núi áng Sơn và lập được nhiều chiến công hiển hách. Cũng ở đây còn đội quân của Cao Thượng Chí ở Xuân Mai. Nhân dân địa phương thường gọi là quân Thương, và còn truyền tụng câu ca dao sau đây:

                            Ai về nhắn với quan Thương,

                   “Bình tây sát Tả” để dọn đường vua đi

Tư liệu này cũng đủ để thấy được vị trí của hai ông trong lịch sử chống Pháp thời Cần Vương trên địa bàn Quảng Bình.

Bạch Xỉ là một nghĩa dũng chủ yếu hoạt động ở Hà Tĩnh nhưng thời gian ông tham gia nghĩa quân Hoàng Phúc và hoạt động chống Pháp trên địa bàn Quảng Bình đã có những đóng góp đáng kể. Ông người làng Hoà Ninh, (nay là xã Quảng Hoà) huyện Quảng Trạch, vốn dòng dỏi nho học. Hồi nhỏ học giỏi vốn là thần đồng, từ 6 tuổi đến 9-10 tuổi, đi học với thầy nào tầy đó đều cho là không thể dạy nổi phải trả về, vì các thầy đều cho là đã " học hết chử của thầy"….

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ Pháp xâm lược Việt Nam, cho nêm ông sớm có tư tưởng chống Pháp và không đòng tình với triều đình Tự Đức sợ Pháp. Năm ông 30 tuổi kinh thành Huế thất thủ. Vua Hàm Nghi xuất bôn ra tuyên Hoá, xuống chiếu Cần Vương, ông tìm đến phục vụ, nhưng do quan điểm của ông đối với tôn giáo không phù hợp với các thủ lĩnh chống Pháp hồi ấy nên ông không được Tôn Thất Tuyết trọng dụng. Với ông, bình Tây mà không sát tả, phải đoàn kết giáo lương, khác với các bậc nhà nho đương thời là ủng hộ binh Tây sát Tả.

Ông trở về quê nhà tuyển mộ nghĩa quân, sau bị Pháp lùng ông phân tán thành ba bộ phận:

Một bộ phận gồm 130 người nhập với nghĩa binh ở Xuân Mai do thủ lĩnh Cao Thượng Chí chỉ huy.

Một bộ phận nhập với nghĩa binh ở Cao Mại do thủ lĩnh Cao Mại cầm đầu (gồm 120 người)

Bộ phận còn lại, do ông tự dẫn đi vào Ngân Sơn, trong đó có cả binh sĩ người tôn giáo, nhập với Hoàng Phúc làm thủ lĩnh. Ông được Hoàng Phúc xem như quân sư.

Hoàng Phúc mất nghĩa quân Lèn Bạc tan rã, ông đưa tàn quân ra Hương Khê, gia nhập với nghĩa quân Phan Đình Phùng, tự nguyện làm tướng dưới của vị thủ lĩnh Hương Khê. Tại đây ông đã có nhiều đóng góp với cụ Phan phải lập vua mới để đủ danh nghĩa chống Pháp, đối chọi với vua bù nhìn Đồng Khánh, làm cho thiên hạ rõ ràng đâu là vua chính, đâu là vua tà thì danh phận nghĩa quân mới có thể chính trị, hiệu triệu toàn dân. Mặt khác, ông cũng giữ lập trường Bình Tây mà không sót Tả, vẫn đề nghị với cụ Phan, vua mới nhất khoát phải kêu gọi tôn giáo đoàn kết chống xâm lược. Tất cả ý kiến này, một lần nữa, không được cụ Phan chấp nhận. Ông bèn rời bỏ Hương Khê, đem quân bản bộ của mình về núi Đại Hàm, xây dựng căn cứ chống Pháp riêng.

Nuôi dưỡng tư tưởng"tôn quân diệt địch" (tôn vua đánh giặc) thay thế khẩu hiệu"cần vương cứu quấc" mà ông cho là khi Hàm Nghi đã bị bắt không còn phù hợp nữa, nhưng không tìm được ai xứng đáng và đồng tình, ông bèn tự xưng hoàng đế, lấy niên hiệu là Long Đức lập triều nghi, cử quân tước cắt đặt 28 thủ hạ vào các chức vụ của triều đình (của ông) rồi truyền hịch kêu gọi ngân dân tôn giáo mau mau đứng lên cứu nước.

Ông có sai lầm là lợi dụng sự mê tính của nhân dân, dùng các phép thuật thần bí để tuyên truyền đánh Pháp cho nên đã không được các sĩ phu nho học ủng hộ, đặc biệt cụ Phan Đình Phùng thì phản đối kịch liệt các tà thuật của Bạch Xỉ sẽ làm loạn nhân tâm, làm giảm chính khí. Cụ đã cử một đội quân Hương Khê đến Đại Hàm, bắt giết Bạch Xỉ, nhưng Bạch Xỉ đã biết trước, rút khỏi Đại Hàm mà không chống cự với cụ Phan. Bạch Xỉ không hề có ý trách móc gì cụ Phan mà cho đây là sự hiểu nhầm quan điểm của nhau, chứ hai người vẫn một lòng vì dân vì nước mà thôi.

Về sau, khi cụ Phan mất, nghĩa quân Hương Khê tan rã, Bạch Xĩ cũng bị Pháp bắt, đem về Vinh tra tấn đến chết (xem phần danh nhân). Dù sao Bạch Xĩ cũng có quan điểm đúng, có thể là duy nhất đương thời, về sự đoàn kết lương giáo cùng nhau doàn kết chống kẻ thù xâm lược.

Vào thời ký cuối những năm 1886 đầu năm 1887, ở vùng hai huyện Quang Ninh (thị xã) và Lệ Thuỷ, sau khi vua Đồng Khánh bất kham trong công việc phủ dụ các lực lượng Cần Vương ra đầu thú hoặc bãi binh, đã xuất hiện một nhân vật mà lúc bấy giờ gọi là vấn đề Hoàng Kế Viêm.

Bên cạnh căn cứ Ngân Sơn (Lèn Bạc) của Hoàng Phúc, chếch về phía Bắc, cùng nằm trong dãy Trường Sơn còn có căn cứ của Đề Chít, Đề Én ở Kim Sen, áp sát vào tỉnh lỵ QB, đã từng đở đòn cho nghĩa quân Hoàng Phúc. Trong trận đánh Đuồi Mỹ Lộc, quân Đề Chít cũng là một mũi quan trọng ngăn cản quân địch ở phía Bắc, thừa hư đánh vào chổ sơ hở của quân địch trong hành tiến, tạo thêm yếu tố thắng lợi cho nghĩa quân Lèn Bạc.

Về Đề Én, Đề Chít, hiện nay không có nhiều tư liệu thành văn, nhưng chỉ có một bức điện của toàn quyền Đông Dương gửi cho viên Khâm Sứ Trung Kỳ ở Huế ngày 28-9-1887 như sau: "Hà Nội 28-9-1887… Chính quyền bên quân sự cho biết: nhân dân và công viên chức tỉnh QB… sẽ yên tâm khi triều đình vì Hoàng Kế Viêm (can thiệp) mà không xử án Đề Chít và đồng đảng gồm toàn người QB. Ngài cần phải hội ý với trung tá Gallet… Tôi thấy là có lẽ chuyện công cán của ông Hoàng Kế Viêm không còn lý do tồn tại, ta có thể hoặc giữ ông ta ở lại Huế, hoặc cho ômg ta lui về quê quán bằng một cách không chính thức…." (A284)

Hoàng Kế Viêm người Văn La, huyện Khang Lộc sau gọi là (Quảng Ninh) là một nhân vật chống Pháp tích cực nhất dưới thời vua Tự Đức. Với chức vụ Thống đốc quân vụ Đại Thần ở Bắc Kỳ, chỉ huy quân thứ Tam Tuyên, ông đã từng nhiều lúc kháng mạnh vua không chịu thôi đánh Pháp. Ông đã điều động quân cờ đen, phối hợp với quân triều đình đánh hai trận Cầu Giấy, diệt hai tên chỉ huy quân Pháp ở Bắc Kỳ bị triều đình cách chức triệu hồi về kinh, bắt buộc phải ở tại phủ công chúa Hương La là vự quá cố của ông tại làng Lại Thế, bên bờ nam sông Hương, dưới sự kiểm soát trực tiếư của toà khâm sứ Pháp (Huế).

Sau vụ thất thủ kinh đô, vua Hàm Nghi ra QB, người Pháp chiếm được một kinh đô trống rổng, cả nước hưởng ứng chiếu Cầm Vương, tướng Pháp đánh trận này bị triệu hồi về Pháp, khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ không giải quyết được gì phải tờ chức, nội các Pháp do Bờ-rit-xông làm thủ tướng bị chất vấn cũng đổ luôn.

Paul Bert được cử sang làm toàn quyền Đông Dương. Ông ta là nhà chính trị đầu tiên của nước Pháp sang thay các tướng lĩnh Pháp ở Việt Nam. Ông tuyên bố:" tôi muốn chinh phục dân An Nam không phải bằng thanh gươm lăm lăm trong tay mà bằng hai bàn tay rộng mở với thanh gươm đeo bên sườn…" câu nói này đủ thấy ông ta là một nhà chính khách thực dân chất chứa nhiều thủ đoạ thâm độc trong lòng.

Sau khi phái Đồng Khánh ra Quảng Bình không được gì, Paul-Bert lại nghĩ ra một nước bài, có thể nói là rất cao tay, rất quỷ quyệt, là sẽ cưỡng bức những nhân vật đã từng chống lại Pháp đứng ra phủ dụ Cần Vương, dù không thu kết quả lôi kéo được ai, cũng ít ra gây được phút giây bối rối, nghi hoặc, chần chừ trong hàng ngũ Cần Vương. Giây phút này sẽ làm cho những người theo Cần Vương hoang mang không biết đi theo con đường nào cho đúng, về với ông vua nào cho phải trong khi một nước có hai vua. Paul Bert chỉ cần đạt được sự tối thiểu như vậy cũng đủ cho ông ta có đủ thời gian huy động toàn lực vào cuộc đánh dẹp khéo léo về sau, hoặc là có thời gian tìm kiếm một giải pháp khác có hiệu quả hơn. Thế là không phải mất nhiều thời gian và công sức tìm kiếm, Paul Bert cũng đã tìm thấy ngay bên cạnh Toà Khâm Sứ Trung Kỳ đóng trụ sở tại làng Lại Thế nhân vật mà ông ta muốn, đó là Hoàng Kế Viêm, một con cọp kháng Pháp đã bị nhổ hết nanh vuốt đang bị họ khống chế. Đang bị giam lõng tại nhà vợ quá cố, bổng dưng Hoàng Kế Viêm được triều đình Đồng Khánh phục chức Đông Các Đại học sĩ đặt ông trước bổn phận "thần tử" của đương kim triều đình rồi sau đó dùng uy quyền "thiên tử" buộc ông phải chấp hành chỉ dụ đi làm An Phủ Sứ ở Hữu Trực Kỳ (các tỉnh phía Bắc kinh đô Huế)

Vốn là một người chống Pháp, ở các triều vua trước, ông đã chống mệnh mà không chịu bãi binh, đầu hàng, nay lại đi làm việc nối giáo cho giặc sao? Trước mắt ông, chính ngay nhà vua đó mà chưa phủ dụ được văn thân Cần Vương Quảng Bình, huống hồ ông? Nhưng trong bối cảnh này, liệu ông còn có thể kháng mệnh vua được nữa không?

Dưới triều Tự Đức, Kiến Phước, Hiệp Hoà, Hàm Nghi, ông còn có thể lấy tư cách tướng ngoài cõi có khi không buộc phải theo mệnh vua, là vì hồi đó trong triều còn có phe chủ chiến đồng minh với ông, có khả năng phân hoá được quyền sinh quyền sát của nhà vua, và dù sao lúc đó triều đình vần còn mang tính chất độc lập, thay trời yên dân, kẻ thù chưa hoàn toàn lung lạc, điều khiển được nhà vua, do đó trong chừng mực nhất định, vua cũng không bắt tội ông một cách khắt khe, và có chăng cũng chỉ là cách chức, bãi chức, hạ cấp là cùng. Còn bây giờ, nhìn trước ngó sau, triều đình bây giờ không phải là triều đình của một nước có chủ quyền nữa mà đã hoá thành triều đình tay sai của thực dân Pháp, không còn ai là bạn đồng minh với ông nữa, toàn là người của kẻ địch, theo đám ăn tàn, sắn sàng cùng với Pháp chĩa súng vào ông, nếu ông kháng mệnh. Bề ngoài người ta vẫn cứ đề cao lý thuyết "nghĩa thần tử, đạo vua tôi", bên trong thì dùng thủ đoạn khống chế dồn ông vào ngã ba dường mà ngã ba nào cũng bế tắc: hoặc là chấp nhận đi làm chức An Phủ Sứ, hoặc là chịu chết vì tội phản nghịch.

Việc ông nhận sứ mệnh đi Quảng Bình phủ dụ nghĩa quân "Cần Vương" đang là một nghi án lịch sử còng nhiều tranh cãi. Tuy nhiên quá trình ông ở Quảng Bình , người Pháp không thể lợi vai trò và chí hướng chống Pháp của ông để đánh lại những người đang đánh Pháp như kiểu dùng người Việt đánh người Việt của họ. 

Suốt thời gian 8 tháng (sự thật là chỉ 5 tháng), khoảng thời gian gọi là làm việc cho Pháp, Hoàng Kế Viêm luôn luôn làm ngược lại ý đồ của Pháp, nói cách khác là luôn luôn bất tuân lệnh Pháp từ công việc đến ý chí. Vài thí dụ: Gọi là đi phủ dụ Cần Vương thì ông lại làm cái việc can thiệp không cho lính Pháp ở các đồn dã ngoại bắt người Cần Vương; ông buộc giới quân sự Pháp phải rút bỏ các đồn Quán Bụt, Phú Việt, Hoành Viễn, Lệ Kỳ là những đồn có nguy hại cho các căn cứ địa Cần Vương ở Lèn Bạc, Kim Sen của Hoàng Phúc, Đề Chít. (Theo điện của Khâm Sứ Trung Kỳ báo cáo với Toàn Quyền rằng: "Tôi sẽ nghiên cứu với ngài trung tá rút một số đồn bốt mà ông ta (Hoàng Kế Viêm) yêu cầu". Không những với đồn bốt mà đối với quan lại đầu tỉnh Quảng Bình, người nào theo Pháp đàn áp nhân dân quá lắm, ông cũng trực tiếp can thiệp với vua thay đổi, đề cử những người tiến bộ thay thế. Sách Đại Nam Thực Lục viết: "Khâm mạng Hữu Trực Kỳ Hoàng Tá Viêm (tức HKV) tâu nói: "Bố Chính (quan đầu tỉnh) là Nguyễn Lữ làm việc tầm thường, xin cho tá lý Bộ Hộ là Nguyễn Vỹ cất bổ Bố Chính Tỉnh..."(A158)

Người Pháp thú nhận thất bại của kế sách dùng Hoàng Kế Viêm như chính sách một dùng người phe chủ chiến đánh lại phe kháng chiến mà toàn quyền Paul Bert hằng mơ tưởng. Chính người Pháp họ đã thừa nhận với nhau trong bức điện số 227 ngày 15-9-1887 của Khâm Sứ Trung Kỳ gửi toàn quyền Đông Dương rằng: "Chính chúng ta đã lôi ông ta ra khỏi nơi ẩn dật của ông ta... Nhà vua cũng muốn giữ ông ta lại một thời gian để khỏi có vẽ là chúng ta trả ông ta về (108) sau khi kết thúc (có nghĩa là sau khi ông không làm được việc)..."(A284).

Cho đến khi về hưu, vua cho ông tự chọn lấy hai mẫu ruộng tự điền để hưởng lộc, ông chỉ xin nhận hai mẫu cồn hoang là bãi chăn trâu để vua khỏi bắt dân trả ruộng cấp cho ông, trong khi đó ông bắt con cháu ông tự đi khẩn ruộng hoang để sinh sống. Có lúc tên Công Sứ ở QB viết giấy mời ông đến để hội kiến, ông chỉ cho con trai đến báo cáo ốm, không đi. Người dân vùng quê ông nói, đến gần chết ông vẫn tìm cách "kháng" Pháp, dù bằng hình thức nào, đó là bản chất, thuộc tính của ông.

Nhắc đến những nhân vật có vai trò trong phong trào "Cần Vương" tại Quảng Bình, không thể không kể đến Trương Quang Ngọc - một nghĩa quân "Cần Vương" đã để lại một vết nhơ trong lịch sử kháng chiến chống Pháp dưới ngọn cờ "Cần Vương".

Trương Quang Ngọc quê quán làng Thanh Thuyên, tổng Thanh Lạng, con trai của Trương Quang Thụ, trong cuộc chống triều đình Tự Đức, đã cùng với Tú Mai, Tú Tấn, có Nguyễn Huy Điền tức Tú Khánh làm quân sư, đã đánh chiếm tỉnh thành Hà Tĩnh. Sau đó bị triều đình Tự Đức đánh dẹp đã trốn lên Lào và chết tại đó.

Khi nhà vua từ Hà Tĩnh vào Tuyên Hoá, Trương Quang Ngọc cùng một số người Mường giỏi nghề cung nõ đến gia nhập đoàn hộ giá, đi theo phò Vua, giúp nước. Quá trình theo vua Ngọc cũng có nhiều công lao, tỏ ra gan dạ và rất thiện xạ, đã đánh lui nhiều đội quân của Pháp. Nhưng Ngọc là người không có chí hướng, ham rượu chè, nghiện thuốc phiện, thích ăn chơi, khi phong trào Cần Vương suy yếu thì thay lòng đổi dạ, không chịu được sự gian nan, khổ sở, đâm ra phản bội. Nộp vua Hàm Nghi cho Pháp, Ngọc được thăng chức lãnh binh, làm trưởng đồn Khe Ve, đến ngày 24-12-1893 một đội quân của Phan Đình Phùng từ Hương Khê kéo vào bắt Trương Quang Ngọc và kết liễu đời phản bội của hắn. Đầu Ngọc được bêu lên nơi mà Ngọc nộp vua Hàm Nghi cho Pháp.

Như vậy cũng như ở các nơi, những đội nghĩa quân ở Quảng Bình về căn bản vẫn là  những đội quân có tính chất địa phương. Họ khởi nghĩa ngay tại quê hương, lấy đình làng làm doanh trại và dựa vào địa thế trong vùng để đánh Pháp. Tuy có phối hợp với nhau trong chiến đấu nhưng họ đều có tổ chức độc lập tự túc về vũ khí và lương thực. Sự chỉ đạo của cái gọi là “quan Khâm Đàm” chỉ có ý nghĩa tương đối và có tính chất danh nghĩa mà thôi. Về thực chất của cái gọi là “cuộc kháng chiến của triều đình  Hàm Nghi” ở Quảng Bình cũng chỉ là phong trào kháng chiến của nhân dân chủ yếu là nông dân chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của những người sĩ phu yêu nước như Nguyễn Phạm Tuân, Lê Trực, Lãnh Mai, Hoàng Văn Phúc... Phần lớn những sĩ phu này không phải là quan lại tại chức mà là những sĩ phu hoặc đã từ quan, hoặc vẫn sống thanh đạm ở nông thôn. Trên thực tế, tác dụng của Hàm Nghi trong phong trào kháng chiến nói chung và ở Quảng Bình nói riêng cũng chỉ có ý nghĩa về danh nghĩa. Triều đình có đặt đại diện ở các nơi nhưng không có tác dụng thực tế trong việc chỉ đạo phong trào; về căn bản vẫn là phong trào văn thân hoặc là phong trào nông dân tự phát nổi dậy. Nhưng khác với tỉnh khác, Quảng Bình là căn cứ kháng chiến của Hàm Nghi. Điều đó có nghĩa là lịch sử đã đặt cho nhân dân ở đây một nhiệm vụ nặng nề là bảo vệ Hàm Nghi. Cho nên mâu thuẫn dân tộc ở đây lại biểu hiện  tập trung và gay gắt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhà vua. Như chúng ta đã biết, được sự bảo vệ và ủng hộ của nhân dân, Hàm Nghi đã ra được sơn phòng Hà Tĩnh ở làng ấu Sơn, huyện Hương Khê. Rồi từ đó căn cứ của nhà vua là ở miền sơn cước hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh; căn cứ chủ yếu là vùng thượng lưu sông Gianh và sông Ngàn Sâu.

Hưởng ứng phong trào "Cần Vương" và trên danh nghĩa "Cần Vương" để đứng lên chống Pháp, nhân dân Quảng Bình đã để lại những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung và sự nghiệp chống thực dân Pháp xâm lược nói riêng.

2. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN

2.1. Tình hình Quảng Bình trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

Sau thất bại của phong trào yêu nước dưới ngọn cờ "Cần Vương", đặc biệt là  sau đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918), tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn Quảng Bình có những biến đổi hết sức cơ bản. 

Để thực hiện mưu đồ thống trị để khai thác Đông Dương, thực dân Pháp thi hành chính sách quản lý chuyên chế hết sức hà khắc. Chúng chia Việt Nam thành 3 kỳ với 3 chế độ chính trị khác nhau. Bắc kỳ là xứ bảo hộ. Trung kỳ là xứ tự trị và Nam kỳ là xứ thuộc địa nhưng thực chất đều là thuộc địa của thực dân Pháp. Vì vậy, tuy Quảng Bình thuộc xứ tự trị nhưng bộ máy cai trị trên địa bàn này đều do thực dân Pháp tổ chức.. Nắm giữ toàn bộ hệ thống hành chính của địa phương là viên Công sứ, phó sứ. Quan chức của thực dân Pháp năm giữ các ngành quan trọng như an ninh, quân sự, kinh tế. Tuy mỗi cấp ở các địa phương trong tỉnh đều có bộ máy hành chính riêng nhưng nhìn chung hệ thống hành chính từ tỉnh xuống cơ sở đều do thực dân Pháp điều hành. Để bảo vệ hệ thống chính quyền thực dân phong kiến và tổ chức khai thác thuộc địa, thực dân Pháp tăng cường xây đựng quân đội, tổ chức càn quét đàn áp và bóc lột kinh tế và hạn chế tối đa các quyền lợi bức thiết của người dân.

Tháng 5 năm 1897, một nhóm hỗn hợp các quan chức Pháp Việt gồm đại diện phòng tư vấn thương mại canh nông Trung kỳ và Điền chủ pháp đã đi thị sát Quảngtrị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Bằng kinh nghiệm sành sỏi về khai thác thuộc địa. nhóm các chuyên gia này đã phát hiện ở vùng đất nghèo khó này những triển vọng đầu tư khai thác tài nguyên nông – lâm nghiệp và nguồn nhân công rẻ mạt. Để khuyến khích và tăng dần đầu tư khai thác địa bàn này, ngày 20 tháng 7 năm 1898, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ra Nghị định đặt giải thưởng hàng năm cho các chủ đồn điền người Pháp ở Trung kỳ, đặc biệt là các đồn điền trồng cà phê, bông sợi, đay, thuốc lá, gai . . . Tiền đề cho quá trình xâm thực kinh tế của thực dân Pháp ở Quảng Bình đã khởi đầu như vậy.

Dưa vào thực dân Pháp, thế lực phong kiến và địa chủ tay sai tăng cường các thủ đoạn bóc lột nhân dân. Ngày 14 tháng 8 năm 1898, Triều đình Huế ra đạo dụ tăng mức đóng thuế của nông dân Trung kỳ đồng thời đặt chế độ thu nộp thuế dưới sự kiểm soát của cả quan lại Nam triều lẫn quan cai trị Pháp. Các thứ thuế đều đánh thẳng vào tài nguyên và lao động của nông dân, đẩy nhanh thêm tốc độ bần cùng hoá xã hội(A193:40-43).

Cũng như các tỉnh miền Trưng khác,ở Quảng Bình, thực dân Pháp cũng vừa dùng hình thức bao chiếm ruộng đất của nông dân, vừa thi hành chính sách độc quyền khai thác tài nguyên (tài nguyên rừng, hải sản và tài nguyên nông nghiệp). mặc nhiên nắm trong tay vận mệnh của đại bộ phận lao động cơ bản nhất trong  xã hội lúc bấy giờ là nông dân, đẩy họ vào con đường bần cùng và mặc sức thao túng họ để phục vụ cho chính sách thuộc địa của chúng. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, theo chân tư bản Pháp, một số tư sản dân tộc và quan lại trong chính quyền phong kiến cũng tìm cách đầu tư lập đồn điền ở Quảng Bình. Trong đó đáng chú ý nhất là các đồn điền và cơ sở kinh doanh nông nghiệp của Bùi Huy Tín và Hồ Sỹ Quế ở Hạc Hải, Cẩm Ly (huyện Lệ Thuỷ). Phú Quý (huyện Bố Trạch) và Kim Lũ (huyện Tuyên Hoá). SỐ công nhân và lao động trong các đồn điền Pháp và cơ sở kinh doanh của người Pháp và Việt Nam lên tới hàng chục nghìn người.

Như vậy, trong những năm cuối thế kỷ XIX. đầu thế kỷ XX. dưới tác động trực tiếp của chính sách thực dân trong các lĩnh vực chính trị , quân sự và kinh tế, cuộc sống của người dân bị dồn đến cùng cực không lối thoát.

Tình hình đó đã tác động sâu sắc đến các giai tầng xã hội trong tỉnh.

Giai cấp nông dân Quảng Bình chiếm 90% dân số của tỉnh. Nông dân Quảng Bình vốn cần cù lao động, chịu thương chịu khó và đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, nay đứng trước kẻ thù giai cấp và dân tộc, họ càng gắn bó, đoàn kết với nhau trong cuộc đấu tranh chóng xâm lược. Do bị bần cùng hoá và do bị cưỡng bức lao động trong các công trình xây dựng và trong các đồn điền của Pháp nên một bộ phận rất lớn nông dân bỏ nhà cửa, ruộng vườn, thoát ly khỏi lao động nông nghiệp nhưng không có cơ hội trở thành công nhân mà trở thành bố phận lao động làm thuê lang thang không ổn định.

Một lực lượng lao động khác, tuy không phải là công nhân chuyên nghiệp nhưng do tính chất lao động và nghề nghiệp, họ có mối quan hệ chặt chẽ cả với nông dân (nguồn gốc của họ) và với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức tiểu tư sản, đó là tầng lớp thợ thủ công. Họ không chỉ có mặt trong các làng nghề vốn đã nổi tiếng như rèn đúc Hoà Ninh, Hoàng Giang, mộc, chạm trổ Tam Toà, Trúc Ly, Quảng Cư, làm nón Thổ Ngoạ, Quy Hậu, nuôi tằm dệt vãi, dệt thao, đũi ở Đồng Kiên Hoàn Lão. Khuông Hà, Trường Dục, nghề gốm Ngoạ Cương, đan lát Thọ Đơn. Quy Hậu . . . Những người làm nghề thủ công thường có mối liên minh chặt chẽ với nhau và sự liên minh này không chỉ mang tính chất phường hội mà còn mang yếu tố thương trường nên họ rất nhạy cảm với các xu thế chính trị - xã hội mới thâm nhập vào Quảng Bình.

Tầng lớp tiểu tư sản, tiểu thương, tiểu chủ ở Quảng Bình không nhiều, chủ yếu tập trung ở thị xã và các thị tứ, đời sống thấp kém, lại thường xuyên bị bộ máy quan lại và tư bản Pháp chèn ép nên có tinh thần phản kháng và tích cực hợp tác với công nhân và nông dân đấu tranh chống kẻ thù chung. Họ lại là những người có điều kiện tiếp xúc với những tư tưởng mới nên nhạy cảm với tình hình chính trị.

Do có sự hoạt động của bộ máy chính quyền thực dân và hệ thống các cơ sở kinh tế - xã hội của Pháp nên trên địa bàn Quảng Bình cũng xuất hiện một tầng lớp lao động mới là tầng lớp công chức làm thuê trong các công sở và giáo chức trong các trường học, cơ sở y tế. . . tập trung tại thị xã Đồng Hới và một số các thị tứ trong tỉnh, Bộ phận này có 2 nhóm chính: Nhóm thứ nhất là công nhân viên chức lao động trong các tổ chức quản lý và hoạt động kinh tế - xã hội như nhân viên quản lý điện, nước Đồng Hới và Ba Đồn, lò rượu Sica Ở Ba Đồn và Mỹ lộc(A193:50-52). Số Lượng nhân viên phân bố không đều ở các địa phương cũng như ở các cơ sở. Bộ  phận này luôn có phản ứng với chính sách bóc lột của chủ tư bản và tích cực hưởng ứng  các phong trào dân chủ và các xu hướng mới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhóm thứ hai là công chức trong các cơ quan công quyền của thực dân Pháp và chính phủ nam triều. Bộ phận này không nhiều và quan điểm lập trường chính trị của họ cũng không rõ ràng nhưng cũng rất nhạy cảm trước những xu thế chính trị mới trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ở Quảng Bình không có tư sản lớn mà chỉ có một số ít tư sản nhỏ ở Đồng Hới, Ba Đồn, một số tư sản người Hoa nhưng thế lực của họ không đáng kể nên hầu hết đều lệ thuộc vào thực dân và tư bản Pháp.

Giai cấp địa chủ ở Quảng Bình có tài sản rất hạn chế và vị trí chính trị của tầng lớp địa chủ không rõ nét cho nên ngoài những phản ứng cục bộ đối với chính sách thực dân, họ cũng thờ ơ với những xu hướng chính trị mới trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Như vậy có thể nói đi đôi với quá trình thực hiện chính sách thực dân và các thủ đoạn vơ vét bóc lột của thực dân Pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã diễn ra quá trình phân hoá các giai tầng xã hội . Kết quả của sự phân hoá giai cấp đã mở ra khả năng tiếp tục thúc đẩy phong trào yêu nước theo một xu hướng mới là xu hướng dân chủ tư sản. Đối với xu hướng tư tưởng này, giai cấp nông dân không có khả năng nhận thức để tiếp thu và truyền bá rộng rãi mà chỉ hưởng ứng một cách thụ động; giai cấp địa chủ thì hèn yếu và không có vị trí xã hội nên không có vai trò trong việc tiếp thu phong trào yêu nước; tầng lớp tư sản ở Quảng Bình hết sức nhỏ bé và lệ thuộc vào tư sản Pháp nên không tỏ thái độ ủng hộ phong trào yêu nước một cách rõ ràng. Trong bối cảnh như vậy, xu hướng tư tưởng dân chủ tư sản trong phong trào yêu nước trên địa bàn Quảng Bình không mạnh như các địa phương khác trong nước nhưng cũng là tiền đề quan trong để từ đó kết nối phong trào yêu nước với phong trào đấu tranh cách mạng.

2.2.  Một số hoạt động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

Biểu hiện mới nhất trong phong trào đấu tranh dân chủ thời kỳ này là những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi dân chủ và dân sinh của công nhân và lao động làm thuê trong các cơ sở sản xuất của thực dân Pháp. Ngoài việc tham gia phong trào yêu nước dưới ảnh hưởng của tầng lớp trí thức, học sinh, đội ngũ công nhân lao động làm thuê đã có những hình thức đấu tranh đòi dân quyền, dân chủ, dân sinh dưới nhiều hình thức mới mà các giai đoạn trước đó chưa thể có, đó là những cuộc đấu tranh đòi cải thiện điều kiện lao động, tăng lương và cao hơn nữa là lãn công, đình công và biểu tình.

Trong thời gian từ sau thế chiến thứ nhất đến trước năm 1927, trên công trường làm đường sắt xuyên Việt qua Hoành Sơn và tuyến Tân ấp - xóm Cúp đã diễn ra hàng chục cuộc đấu tranh của công nhân chống cưỡng bức lao động của bọn đốc công, trong đó có cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra tháng 6 năm 1925 lôi kéo hàng chục cơ sở khác cùng tham gia. Tuy nhiên các cuộc đấu tranh trong thời kỳ này còn manh động, tự phát, ít hiệu quả và chưa hình thành phong trào.

Bước sang những năm 1928- 1929, phong trào đấu tranh dân chủ, dân quyền và dân sinh của công nhân - lao động làm thuê có những chuyển biến mới. Trong giai đoạn này, nhiều hoạt động của các tầng lớp nhân dân có xu hướng dân chủ đều bắt đầu ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của đội ngũ công nhân và lao động làm thuê. Hầu hết tầng lớp thanh niên trí thức có xu hướng chính trị mới đều có mối quan hệ huyết thống hoặc quan hệ cộng đồng với đông đảo những người lao động này. Thông qua mối quan hệ này, những thanh niên trí thức phát huy ảnh hưởng của mình đối với công nhân lao động, đồng thời dựa vào công nhân và lao động để tiếp tục thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Trong bối cảnh phong trào "Cần Vương” thất bại, tầng lớp sỹ phu yêu nước không còn đủ sức tập hợp lực lượng yêu nước chống Pháp thì ngọn cờ yêu nước đã dần dần thuộc về tầng lớp thanh niên trí thức, học sinh, một số giáo chức và công nhân lao động làm thuê.

Lúc này phong trào yêu nước chịu ảnh hưởng của nhiều xu hướng chính trị khác nhau như tư tưởng quốc gia, dân tộc theo xu hướng Tôn Dạt Tiên, tư tưởng dân chủ tư sản của các mạng cổ điển Pháp, tư tưởng quân chủ lập hiến của Nhật. . .

Tầng lớp nhạy cảm chính trị oẻ Quảng Bình lúc này là trí thức học sinh. Hầu hết những tổ chức và xu hướng chính trị tiểu tư sản ở Quảng Bình đều do những học sinh Quảng Bình học ở Huế, Vinh . . . mang về truyền thụ lại trong địa phương. Các hoạt động theo xu hướng dân chủ như mít tinh, biểu tình đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu, để tang nhà cách mạng cải cách Phan Chu Trinh nổ ra ở các trường học trên địa bàn Đồng Hới. Bố Trạch, Ba Đồn, Lệ Thuỷ đều do các thanh niên trí thức, học sinh nhen nhóm và tổ chức. Sau khi cụ Phan Bội Châu được ân xá và đến Quảng Bình, cụ được nhân dân đón tiếp nông nhiệt và được các thanh niên trí thức học sinh tổ chức mời cụ nói chuyện. Các buổi nói chuyện và tiếp xúc với Phan Bội Châu đã nhen nhóm và khơi dậy tinh thần yêu nước và gợi mở cho một số trí thức thanh niên ở Quảng Bình tìm con đường đấu tranh chống xâm lược theo xu hướng mới.

Những con em Quảng Bình học tập tại các trung tâm chính trị - xã hội như Huế cũng dã sớm giác ngộ tinh thần yêu nước và nhiệt tình tham gia phong trào yêu nước của các địa phương. Trong số đó có Võ Giáp (sau này chính là vị đại tướng tài ba Võ Nguyên Giáp), học sinh trường quốc học Huế, đã hăng hái đấu tranh đòi tự do, chống chế độ học đường hà khắc và cũng chính anh là một trong những người truyền không khí đấu tranh yêu nước và các trào lưu tư tưởng mới về quê hương.

Trong giai đoạn 1927-1929, một số sách báo tiến bộ do con em Quảng Bình học Ở các thành phổ lớn mang về đã đưa đến những thông tin mới về xu hướng đấu tranh cách mạng. Vì thế ở Đồng Hới, Hoàn Lão, Quảng Trạch, Lệ Thuỷ, . . . đã xuất hiện một số học sinh, thanh niên nhóm họp đọc sách báo tiến bộ và truyền bá tư tưởng cách mạng. Các nhóm thanh niên hoạt động tại Đồng Hới và Hoàn Lão, Lý Hoà như Nguyễn Hữu Chuyên (quê Ở Lệ Thuỷ), Trịnh Quảng Xuân (quê Quảng Nam) đều là học sinh trường Kỹ nghệ thực hành Huế về làm việc tại Quảng Bình, Nguyễn Trọng Di (quê Quảng Nam. trưởng ga Hoàn Lão), Mai Văn Hồ (quê Hà Tĩnh, theo học Ở Đồng Hới), Tôn Nữ Thi Cháu (quê Thừa Thiên, học Ở Huế, theo gia đình về Đồng Hới), Quách Tuân và Quách Vinh (quê Hoàn Lão), Nguyễn Phụng (quê Hà Tĩnh, học trường kỹ nghệ thực hành Huế,(A181:27); Nhóm thanh niên hoạt động Ở Lệ Thuỷ như Đào Viết Doãn, Phạm Xuân Tuynh, Lê Viên, Lê Ngụ, Lê Dy . . . (A173:43-45); Nhóm thanh niên hoạt động Ở Quảng Trạch như Khương Hữu Dụng (quê Quảng Trạch), Phạm Hữu Huân (quê Quảng Nam), Đương Đình Dư (quê Bố Trạch)(A178:59)… Những thanh niên tiến bộ này tổ chức thành những "nhóm đọc sách" nhưng thực chất là hoạt động tuyên truyền các xu hướng yêu nước chống Pháp qua các sách và báo chí tiến bộ như “lngười cùng khổ", "Việt Nam hồn", "Bản án chế độ thực dân Pháp"... Đầu tiên các tài liệu, sách báo tiến bộ này chỉ mới phổ biến trong phạm vi hẹp ở một số trường học như các trường học trên địa bàn Đồng Hới, Hoàn Lão, Lý Hoà (huyện Bố Trạch), Tuy Lộc, An Xá, Thạch Bàn (huyện Lệ Thuỷ). Ba Đồn, Cảnh Dương, Thọ Linh, Hoà Ninh (huyện Quảng Trạch) và một số địa phương khác trong tỉnh.

        Đây chính là cơ sở để hình thành các tổ chức của "Việt Nam thanh         niên cách mạng đồng chí hội" và Tân Việt cách mạng đảng (để rồi sau đó đổi thành Đông Đương cộng sản liên đoàn) và là cơ sở để chuyển hoá và thành lập các tổ chức cộng sản đầu tiên trên địa bàn Quảng Bình(A182:38-39).

Các cơ sở của "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội", đặc biệt là "Tân Việt cách mạng đảng" Ở Quảng Bình đều dựa vào nhiều tầng lớp như công nhân và lao động trên các công trường, nông dân ở các địa bàn xa và thị dân để tăng cường mối liên lạc (trong khỉ đó ở các thành phố lớn khác các tổ chức này dựa chủ yếu vào tầng lớp trí thức tiểu tư sản, giáo chức học sinh . . . ).  Đó cũng là lý do để khi chuyển hoá các hoạt động yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản thành xu hướng vô sản trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quảng Bình gần như không gặp trở ngại gì.

Trong giai đoạn này, Quảng Bình không phải là trung tâm chính trị - kinh tế lớn nên các giao thương qua địa bàn Quảng Bình còn rất hạn chế. Vì vậy, các khuynh hướng dân chủ tư sản chỉ đến với địa bàn Quảng Bình thông qua những thanh niên, học sinh con em Quảng Bình và con em các địa phương khác học ở các trung tâm lớn của đất nước trở về nghỉ hè hoặc về làm việc trong các công sở và dạy học ở Quảng Bình. Bên cạnh đó một số công nhân và lao động trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn Quảng Bình cũng tiếp xúc và phổ biến sách báo tiến bộ cho một số cơ sở dọc tuyến đường sắt. Tuy vậy, do kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp mà số tài liệu được chuyển đến Quảng Bình thông qua đường sắt không đáng kể.

Do vị thế tự nhiên nằm xa các trung tâm chính trị - xã hội nên hầu hết các hoạt động theo khuynh hướng dân chủ tư sản cũng chỉ là những biểu hiện tiếp thu trong nhận thức là chủ yếu chứ chưa chuyển thành những hoạt động thực tiễn mạnh mẽ nên tác dụng xã hội rất thấp và có lúc đi vào bế tắc. Trên thực tế. một bộ phận những thanh niên trí thức có khuynh hướng tư tưởng dân chủ tư sản sau này do bế tắc không lối thoát mà nằm im không hoạt động nữa, tiếp tục các công việc mưu sinh thuần tuý. Một bộ phận khác chịu ảnh hưởng của xu hướng cách mạng vô sản đã gia nhập Đảng Cộng sản và nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 đã khép lại những hoạt động tuy không mấy sôi động của phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản nhưng lại có ý nghĩa rất lớn lao trong việc tiếp tục kê thừa và phát huy phong trào yêu nước và từ đó mở ra thời kỳ đấu tranh cách mạng kiên cường và oanh liệt theo xu hướng cách mạng vô sản.
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